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	Stt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán
	Nơi ở hiện nay
	Chức vụ/

Đơn vị
	Chức danh nghiệp vụ
	Nhiệm vụ cụ thể
	Thời gian bắt đầu thực hiện nhiệm vụ

	1. 
	Dương Hồng Quang
	09/01/1978
	Vân Đình

Ứng Hòa

Hà Nội
	P. Liêm Chính

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Trưởng Công an huyện Bình Lục
	ĐTV CC
	Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Đảng ủy Công an huyện Bình Lục về lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Công an huyện; trực tiếp phụ trách công tác tham mưu tổng hợp, thống kê, cơ yếu, văn thư; công tác pháp chế, cải cách hành chính; công tác tổ chức cán bộ, thanh tra; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác Đội Tổng hợp. Chủ tài khoản Công an huyện.
	01/2020

	2. 
	Phạm Trường Giang
	23/11/1983
	Chuyên Ngoại

Duy Tiên

Hà Nam
	P. Lê Hồng Phong TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Phó trưởng CA huyện Bình Lục
	Đang đề nghị

TSVAN CC
	Giúp Đảng ủy phụ trách công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công an huyện.

Giúp Trưởng Công an huyện chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, công tác xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật, công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phối hợp giữa Công an - Quân sự thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ Quốc phòng; công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh; lãnh đạo công tác đoàn thể, quần chúng. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác của Đội An ninh, Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thị trấn Bình Mỹ và Công an các xã La Sơn, Tiêu Động, An Lão. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Công an huyện phân công.
	7/2022

	3. 
	Nguyễn Sinh Quân
	14/12/1979
	Đinh Xá

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	P. Trần Hưng Đạo TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Phó trưởng CA huyện Bình Lục
	CSV CC

2021
	Giúp Trưởng Công an huyện chỉ đạo công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự và Công an các xã Đồn Xá, Đồng Du, Tràng An, Bình Nghĩa. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Công an huyện phân công.
	4/2018

	4. 
	Nguyễn Văn Minh
	24/3/1993
	Đại Hùng

Ứng Hòa

TP. Hà Nội
	P. Trần Hưng Đạo TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Phó trưởng CA huyện Bình Lục
	
	Giúp Trưởng Công an huyện chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, công tác quản lý giam giữ. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ (khi có Quyết định bổ nhiệm). Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác của Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và Công an các xã An Đổ, Trung Lương, Bối Cầu, An Nội. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Công an huyện phân công.

	7/2022

	5. 
	Trần Phan Hồng Hải
	07/02/1985
	TT. Quốc Oai

Quốc Oai

Hà Nội
	P. Nhân Chính

Q. Thanh Xuân

TP. Hà Nội
	Phó trưởng CA huyện Bình Lục
	
	Giúp Trưởng Công an huyện chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự an toàn xã hội, công tác kỹ thuật hình sự, công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện (khi có Quyết định bổ nhiệm). Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các đội Điều tra tổng hợp, Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy và Công an các xã Hưng Công, Vũ Bản, Ngọc Lũ, Bồ Đề, An Ninh. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Công an huyện phân công.
	7/2022

	6. 
	Lại Việt Dũng
	08/7/1985
	Thanh Hà

Thanh Liêm

Hà Nam
	Thanh Hà

Thanh Liêm

Hà Nam
	Đội trưởng

Đội Tổng hợp

2015
	TTV
	- Phụ trách chung; chịu trách nhiệm công tác tổng hợp, công tác xây dựng lực lượng của Đội

- Phụ trách công tác Thanh tra; công tác phòng chống tham nhũng; kê khai tài sản, thu nhập;  Trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

- Phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; 

- Việc quán triệt Nghị quyết; triển khai các phong trào thi đua, Cuộc vận động trong CAND; 

- Công  tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng, điều lệnh, quân sự võ thuật, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; 

- Công tác văn thư lưu trữ, bảo vệ Bí mật Nhà nước; 

- Công tác tổng hợp của đơn vị; 

- Công tác pháp chế, CCHC trong CAND; 

- Công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ; 

- Công tác nghiên cứu và biên soạn lịch sử;

- Công tác thống kê, chế độ thông tin báo cáo.

- Tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị thực hiện vai trò Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội huyện; 

- Quy chế phối hợp các ngành.
	8/2015

	7. 
	Lê Thị Thùy Mai
	24/11/1986
	Ngọc Lũ

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Phó Đội trưởng

Đội Tổng hợp
	Tương đương ngạch trung cấp
	- Phụ trách công tác Hậu cần của đơn vị; tham mưu phòng chống lãng phí, thực hành tiết kiệm; Quản lý vật tư, trang thiết bị, doanh trại; vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện; trực tiếp làm nhiệm vụ kế toán; hoạt động kỷ niệm lớn của đơn vị. 
- Phụ trách công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn lao động; công tác y tế, cấp phát bảo hiểm;

- Phụ trách công tác XDLL gồm các chuyên đề quản lý cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ; tinh giản biên chế; định kỳ luân chuyển, điều động;

thực hiện chế độ chính sách.
	8/2015
8/2015

6/2022



	8. 
	Nguyễn Xuân Khánh
	10/8/1987
	An Lão

Bình Lục

Hà Nam
	An Lão

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Tổng hợp
	Chuyên viên
	- Trực ban chuyên trách đơn vị; Phụ trách công tác điều lệnh, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng
- Tham gia công tác xác minh, thẩm tra trong CAND;
	2016

	9. 
	Nguyễn Hồng Duy
	21/6/1987
	Nhân Đạo

Lý Nhân

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Tổng hợp
	MMV SC
	- Phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác cơ yếu đơn vị;
- Tham gia công tác tổng hợp, thống kê, xây dựng báo cáo ngày, tuần, tháng, quý; công tác thông tin liên lạc;
	2010

	10. 
	Phạm Thị Huyền
	01/10/1989
	Bình Nghĩa

Bình Lục

Hà Nam
	P. Trần Hưng Đạo
TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Tổng hợp
	
	- Phụ trách công tác văn thư lưu trữ, kiêm nhiệm công tác cơ yếu đơn vị;
- Thực hiện một số báo cáo liên quan đến chuyên đề công tác tuyên truyền
	2017
6/2022

	11. 
	Phạm Đức Tiến
	24/3/1993
	Quảng Định

Quảng Xương

Thanh Hóa
	Quảng Định

Quảng Xương

Thanh Hóa
	Cán bộ

Đội Tổng hợp
	Chuyên viên
	- Trực ban chuyên trách đơn vị;

- Thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kê khai tài sản, thu nhập; hỗ trợ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Công tác tổ chức, tham mưu xây dựng lực lượng;
	4/2020
4/2020
7/2021

	12. 
	Phạm Thùy Dương
	01/10/1995
	Phú Phúc

Lý Nhân

Hà Nam
	P. Trần Hưng Đạo 

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Tổng hợp
	HSV SC
	- Thực hiện công tác tham mưu tổng hợp, kiêm nhiệm công tác hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát; công tác tổng hợp; thực hiện các công việc khác do chỉ huy đội phân công
- Thực hiện công tác hậu cần của đội;
	8/2020

	13. 
	Phạm Toàn Thắng
	03/10/1996
	Nam Hùng

Nam Trực

Nam Định
	P. Cửa Nam

TP. Nam Định

Nam Định
	Cán bộ

Đội Tổng hợp
	Chuyên viên
	- Trực ban chuyên trách đơn vị;

- Trợ lý công tác Đảng, Văn phòng Đảng ủy

- Thủ quỹ đơn vị
	9/2020
5/2019

3/2020



	14. 
	Trần Huy Hùng
	12/10/1997
	An Ninh

Bình Lục

Hà Nam
	An Ninh

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Tổng hợp
	HSV SC
	- Thực hiện công tác hồ sơ nghiệp vụ;
- Trực ban kiêm nhiệm

- Tham mưu công tác nghiệp vụ cơ bản;
	11/2017

	15. 
	Phạm Văn Hảo
	07/12/1997
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Tổng hợp
	Chuyên viên
	- Tham mưu chiến đấu; phụ trách tham mưu các chuyên đề đấu tranh phòng, chống tội phạm;
- Trực ban kiêm nhiệm;

- Thực hiện chuyên đề nghiên cứu đề tài khoa học; phối hợp Công an – Quấn sự; Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào TDBVANTQ; công tác thống kê; công tác pháp chế; công tác nghiệp vụ cơ bản; mật phí Cảnh sát;
- Theo dõi, đôn đốc Công an cấp xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ;
	8/2020

	16. 
	Nguyễn Xuân Thạnh
	05/3/1973
	Yên Cường

Ý Yên

Nam Định
	Yên Cường

Ý Yên

Nam Định
	Cán bộ

Đội Tổng hợp
	
	Lái xe đơn vị
	

	17. 
	Trần Duy Đạo
	02/8/1990
	Vũ Bản

Bình Lục

Hà Nam
	Vũ Bản

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Tổng hợp
	
	Lái xe đơn vị

Tham gia quản lý điện, nước đơn vị;

Tham gia công tác tuyên truyền;
	

	18. 
	Đinh Mạnh Toản
	21/4/1979
	Thanh Tâm

Thanh Liêm

Hà Nam
	P. Trần Hưng Đạo

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Đội trưởng

Đội An ninh
	TSV TC
	- Phụ trách công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ (địa bàn huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các phòng ban trực thuộc) 

- Phụ trách công tác bảo vệ bảo vệ bí mật nhà nước từ tháng 6/2022
	01/2016
6/2022

	19. 
	Nguyễn Văn Quyết
	3/7/1982
	Tiêu Động

 Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

 Bình Lục

Hà Nam
	Phó Đội trưởng

Đội An ninh
	TSV TC
	- Giúp đồng chí đội trưởng phụ trách công tác chung của đội.

- Phụ trách công tác đảm bảo an ninh tôn giáo trên địa bàn huyện, Chuyên đề đạo công giáo, đạo phật; việc thuyên chuyển linh mục

- Phụ trách theo dõi công tác an ninh và quản lý đối tượng tại địa bàn thị trấn Bình Mỹ
- Phụ trách địa bàn xã Bối Cầu từ tháng 7/2021.
	3/2021
3/2021
3/2021
7/2021

	20. 
	Nguyễn Công Hoằng
	10/01/1980
	TT Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	Bình Mỹ

 Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ 

Đội An ninh
	TSV TC
	- Phụ trách công tác bảo đảm an ninh lĩnh vực văn hoá, An ninh lĩnh vực giáo dục;

- An ninh lĩnh vực bảo hiểm – lao động thương binh xã hội.

- Phụ trách theo dõi công tác an ninh và quản lý đối tượng tại địa bàn cụm công nghiệp Bình Lục, xã Trung Lương 
- Phụ trách theo dõi công tác an ninh và quản lý đối tượng tại địa bàn xã Tiêu Động 1/2021.
	7/2020
6/2022

8/2020
01/2021

	21. 
	Nguyễn Thanh Bình
	17/10/1982
	Tràng An, Bình Lục, Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

 Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ 

Đội An ninh
	TSV TC
	- Phụ trách công tác phòng chống gián điệp, quản lý người nước ngoài, 
- Phụ trách công tác phòng chống gián điệp các tổ chức phi chính phủ;

- Phụ trách công tác thanh quyết toán chế độ của đội An ninh.

- Phụ trách theo dõi công tác an ninh và quản lý đối tượng tại địa bàn xã An Lão, Đồn Xá.
	8/2017
6/2022

01/2020

2019


	22. 
	Nguyễn Quốc Huy
	20/4/1990
	Hải Tây

Hải Hậu

Nam Định
	Hải Tây

Hải Hậu

Nam Định
	Cán bộ 

Đội An ninh
	
	- Phụ trách: An ninh nông nghiệp nông thôn, Hoạt động khiếu kiện phức tạp liên quan đến lĩnh vực đất đai, Hoạt động khiếu kiện liên quan đến vấn đề khác gây mất ANTT trên địa bàn huyện Bình Lục

- Phụ trách theo dõi công tác an ninh và quản lý đối tượng tại địa bàn: xã Hưng Công, Bồ, xã An Đổ
	02/2020

	23. 
	Trần Minh Sơn
	11/4/1992
	An Nội

Bình Lục

Hà Nam
	An Nội

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ 

Đội An ninh
	TSV TC
	- Phụ trách lĩnh vực an ninh kinh tế, chuyên đề giao thông xây dựng và khai thác tài nguyên;

- Phụ trách theo dõi công tác an ninh và quản lý đối tượng tại địa bàn xã Bình Nghĩa,
- Phụ trách theo dõi công tác an ninh và quản lý đối tượng tại địa bàn xã Đồng Du
	6/2022
2014

01/2020

	24. 
	Hà Văn Thành
	1/7/1994
	Yên Tân

Ý Yên

Nam Định
	Yên Tân

Ý Yên

Nam Định
	Cán bộ 

Đội An ninh
	TSV SC
	- Phụ trách công tác đảm bảo an ninh lĩnh vực tài chính ngân hàng.

- Phụ trách địa bàn theo dõi công tác an ninh và quản lý đối tượng tại: xã La Sơn, An Nội, Vũ Bản
	12/2020

	25. 
	Phạm Văn Long
	21/9/1997
	Tràng An

Bình Lục

Hà Nam
	Tràng An

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ 

Đội An ninh
	TSV SC
	- Phụ trách công tác phòng chống khủng bố, công tác chống phản động; lĩnh vực bưu chính viễn thông va công tác an ninh trên không gian mạng; công tác thanh quyết toán kinh phí mật phí; công tác văn thư của đội.

- Phụ trách theo dõi công tác an ninh và quản lý đối tượng tại địa bàn xã Ngọc Lũ; địa bàn cụm công nghiệp Trung Lương
	01/2021

	26. 
	Trần Minh Đức
	29/12/1996
	Thanh Hà

Thanh Liêm

Hà Nam
	Trần Hưng Đạo

Phủ Lý

Hà Nam
	Cán bộ 

Đội An ninh
	
	- Phụ trách theo dõi công tác an ninh và quản lý đối tượng tại địa bàn xã An Ninh

- Phụ trách dòng tu.
	02/2022
6/2022

	27. 
	Vũ Quang Minh
	12/12/1999
	Châu Sơn 

 Tp. Phủ Lý Hà Nam
	Bình Mỹ

 Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ

 Đội An ninh
	
	- Phụ trách theo dõi công tác an ninh và quản lý đối tượng tại địa bàn xã Tràng An

- Phụ trách công tác an ninh kinh tế tư nhân
	02/2022
6/2022

	28. 
	Trần Hữu Phương
	03/9/1974
	Mỹ Xá

TP.Nam Định

Nam Định
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Đội trưởng

Đội XDPT bảo vệ ANTQ
	Chuyên viên chính
	- Phụ trách chung các mặt công tác của đội, chỉ đạo cán bộ chiến sỹ thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được giao; trực tiếp phụ trách lĩnh vực công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng các mô hình trong phong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hướng dẫn hồ sơ đề nghị Bộ Công an xét tặng Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai thực hiện việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Công an huyện phân công.
	11/2015

	29. 
	Bùi Phương Thảo
	09/6/1988
	P. Lam Hạ

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	P. Hai Bà Trưng

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Phó Đội trưởng

Đội XDPT bảo vệ ANTQ
	
	- Chỉ đạo cán bộ chiến sỹ thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được giao theo phân công, phân cấp hoặc khi đồng chí Đội trưởng vắng mặt ủy quyền; trực tiếp phụ trách lĩnh vực công tác Dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong Công an nhân dân; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn và tập huấn nghiệp vụ lực lượng Công an xã bán chuyên trách; theo dõi cấp phát quân trang lực lượng Công an xã bán chuyên trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Công an huyện phân công.
	6/2022

	30. 
	Trần Thị Lan
	20/01/1992
	Nguyên Lý, Lý Nhân,

Hà Nam
	Tiêu Động

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ

Đội XDPT bảo vệ ANTQ
	
	- Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được giao; thực hiện lĩnh vực công tác Dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong Công an nhân dân; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn và tập huấn nghiệp vụ lực lượng Công an xã bán chuyên trách; theo dõi cấp phát quân trang lực lượng Công an xã bán chuyên trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do chỉ huy đội phân công.
	6/2022

	31. 
	Trần Tuấn Anh
	18/11/1993
	Phương Định,

Trực Ninh

Nam Định
	P. Trần Hưng Đạo

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Cán bộ

Đội XDPT bảo vệ ANTQ
	
	- Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được giao; thực hiện lĩnh vực công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng các mô hình trong phong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do chỉ huy đội phân công.
	3/2021

	32. 
	Trần Thị Ngọc Linh
	30/5/1981
	Bồ Đề

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Đội trưởng

Đội Cảnh sát QLHC về TTXH
	CSV TC
	- Đề xuất với Trưởng Công an huyện tham mưu với Uy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp ở địa phương thực hiện và chấp hành công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội theo quy định của pháp luật.

- Giúp Trưởng Công an huyện tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc Công an xã, phường, thị trấn thực hiện quy định về: đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân khác; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của huyện thực hiện quản lý nhà nước về dân cư; xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an.

- Giúp Trưởng Công an huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công an xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung trong công tác quản lý hành chính nhà nước về trật tự xã hội, quản lý, giáo dục đối tượng theo quy định; phối hợp với các lực lượng có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo quy định.

- Giúp Trưởng Công an huyện tổ chức thực hiện các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo quy định; quản lý về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và phân cấp của Công an cấp trên.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết kinh nghiệm công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội theo quy định.

- Thực hiện công tác xây dựng lực lượng, công tác hậu cần của Đội theo quy định.

- Phối hợp với Đội An ninh thuộc Công an huyện thực hiện công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cư trú trên địa bàn huyện theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội do Trưởng Công an huyện giao.
	5/2021

	33. 
	Nguyễn Lê Tuấn
	20/8/1991
	Đồng Du

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Phó Đội trưởng

Đội Cảnh sát QLHC về TTXH
	CSV SC
	- Giúp việc Đội trưởng trong nghiên cứu đề xuất với Trưởng Công an huyện kế hoạch, biện pháp thực hiện các quy định của Nhà nước, quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng và các quy định của Công an cấp trên về công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và tổ chức thực hiện các quyết định đó.

- Giúp việc Đội trưởng trong Đề xuất với Trưởng Công an huyện tham mưu với Uy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp ở địa phương thực hiện và chấp hành công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội theo quy định của pháp luật.

- Giúp việc Đội trưởng giúp Trưởng Công an huyện tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc Công an xã, phường, thị trấn thực hiện quy định về: đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân khác; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của huyện thực hiện quản lý nhà nước về dân cư; xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an.

- Giúp việc Đội trưởng giúp Trưởng Công an huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công an xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung trong công tác quản lý hành chính nhà nước về trật tự xã hội, quản lý, giáo dục đối tượng theo quy định; phối hợp với các lực lượng có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo quy định.

- Giúp việc Đội trưởng giúp Trưởng Công an huyện tổ chức thực hiện các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo quy định; quản lý về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và phân cấp của Công an cấp trên.

- Giúp việc Đội trưởng trong tổ chức sơ kết, tổng kết kinh nghiệm công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội theo quy định.

- Giúp việc Đội trưởng trong thực hiện công tác xây dựng lực lượng, công tác hậu cần của Đội theo quy định.

- Phối hợp với Đội An ninh thuộc Công an huyện thực hiện công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cư trú trên địa bàn huyện theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội do Trưởng Công an huyện giao.
	5/2021

	34. 
	Lê Quang Hoa
	14/10/1991
	Nhân Bình

Lý Nhân

Hà Nam
	Nhân Bình

Lý Nhân

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Cảnh sát QLHC về TTXH
	
	- Nghiên cứu đề xuất với Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện kế hoạch, biện pháp thực hiện các quy định của Nhà nước, quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng và các quy định của Công an cấp trên về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; quản lý về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề đầu tư, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và tổ chức thực hiện các quyết định đó.

- Đề xuất với Chỉ huy đội giúp Trưởng Công an huyện tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp ở địa phương thực hiện và chấp hành công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; quản lý về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề đầu tư, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng theo quy định của pháp luật.

- Giúp Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công an xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; quản lý về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề đầu tư, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, quản lý, giáo dục đối tượng theo quy định; phối hợp với các lực lượng có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo quy định.

- Giúp Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện tổ chức thực hiện các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo quy định; quản lý về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề đầu tư, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và phân cấp của Công an cấp trên.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết kinh nghiệm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; quản lý về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề đầu tư, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ làm công quản lý vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; quản lý về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề đầu tư, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội do Trưởng Công an huyện giao.


	8/2021

	35. 
	Vũ Thành Luân
	15/12/1991
	Tràng An
Bình Lục
Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Cảnh sát QLHC về TTXH
	CSV SC
	- Nghiên cứu đề xuất với Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện kế hoạch, biện pháp thực hiện các quy định của Nhà nước, quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng và các quy định của Công an cấp trên về công tác Đăng ký, quản lý cư trú và tổ chức thực hiện các quyết định đó.

- Đề xuất với Chỉ huy đội giúp Trưởng Công an huyện tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp ở địa phương thực hiện và chấp hành công tác Đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật.

- Giúp Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc Công an xã, phường, thị trấn thực hiện quy định về: đăng ký, quản lý cư trú; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của huyện thực hiện quản lý nhà nước về dân cư; xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an.

- Giúp Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công an xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung trong công tác Đăng ký, quản lý cư trú; phối hợp với các lực lượng có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo quy định.

- Thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và phân cấp của Công an cấp trên.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết kinh nghiệm công tác Đăng ký, quản lý cư trú; thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác Đăng ký, quản lý cư trú theo quy định.

- Phối hợp với Đội An ninh thuộc Công an huyện thực hiện công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cư trú trên địa bàn huyện theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội do Trưởng Công an huyện giao.


	9/2020

	36. 
	Ngô Tiến Tùng
	12/10/1990
	Hưng Công

Bình Lục

Hà Nam
	P. Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Cảnh sát QLHC về TTXH
	CSV SC
	- Nghiên cứu đề xuất với Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện kế hoạch, biện pháp thực hiện các quy định của Nhà nước, quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng và các quy định của Công an cấp trên về công tác căn cước công dân và tổ chức thực hiện các quyết định đó.

- Đề xuất với Chỉ huy đội giúp Trưởng Công an huyện tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp ở địa phương thực hiện và chấp hành công tác căn cước công dân theo quy định của pháp luật.

- Giúp Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc Công an xã, phường, thị trấn thực hiện quy định về: cấp, quản lý căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân; xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an.

- Giúp Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công an xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung trong công tác căn cước công dân; phối hợp với các lực lượng có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết kinh nghiệm công tác căn cước công dân; thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác căn cước công dân theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội do Trưởng Công an huyện giao.
	11/2017

	37. 
	Trịnh Thanh Hà
	15/01/1987
	An Nội

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Cảnh sát QLHC về TTXH
	CSV SC
	- Nghiên cứu đề xuất với Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện kế hoạch, biện pháp thực hiện các quy định của Nhà nước, quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng và các quy định của Công an cấp trên về công tác tàng thư hộ khẩu và tổ chức thực hiện các quyết định đó.

- Đề xuất với Chỉ huy đội giúp Trưởng Công an huyện tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp ở địa phương thực hiện và chấp hành công tác tàng thư hộ khẩu theo quy định của pháp luật.

- Giúp Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công an xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung trong công tác tàng thư hộ khẩu; phối hợp với các lực lượng có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết kinh nghiệm công tác tàng thư hộ khẩu; thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác tàng thư hộ khẩu theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội do Trưởng Công an huyện giao.
	8/2018

	38. 
	Nguyễn Ngọc Miên
	01/10/1992
	An Đổ
Bình Lục
Hà Nam
	An Đổ
Bình Lục
Hà Nam
	Cán bộ

Đội Cảnh sát QLHC về TTXH
	
	- Nghiên cứu đề xuất với Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện kế hoạch, biện pháp thực hiện các quy định của Nhà nước, quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng và các quy định của Công an cấp trên về công tác căn cước công dân và tổ chức thực hiện các quyết định đó.

- Đề xuất với Chỉ huy đội giúp Trưởng Công an huyện tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp ở địa phương thực hiện và chấp hành công tác căn cước công dân theo quy định của pháp luật.

- Giúp Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc Công an xã, phường, thị trấn thực hiện quy định về: cấp, quản lý căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân; xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an.

- Giúp Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công an xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung trong công tác căn cước công dân; phối hợp với các lực lượng có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết kinh nghiệm công tác căn cước công dân; thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác căn cước công dân theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội do Trưởng Công an huyện giao.


	6/2018

	39. 
	Lê Văn Điệp
	23/11/1994
	Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam
	Thanh Nguyên, Thanh Liêm
Hà Nam
	Cán bộ

Đội Cảnh sát QLHC về TTXH
	
	- Nghiên cứu đề xuất với Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện kế hoạch, biện pháp thực hiện các quy định của Nhà nước, quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng và các quy định của Công an cấp trên về công tác Đăng ký, quản lý cư trú và tổ chức thực hiện các quyết định đó.

- Đề xuất với Chỉ huy đội giúp Trưởng Công an huyện tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp ở địa phương thực hiện và chấp hành công tác Đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật.

- Giúp Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc Công an xã, phường, thị trấn thực hiện quy định về: đăng ký, quản lý cư trú; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của huyện thực hiện quản lý nhà nước về dân cư; xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an.

- Giúp Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công an xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung trong công tác Đăng ký, quản lý cư trú; phối hợp với các lực lượng có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo quy định.

- Thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và phân cấp của Công an cấp trên.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết kinh nghiệm công tác Đăng ký, quản lý cư trú; thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác Đăng ký, quản lý cư trú theo quy định.

- Phối hợp với Đội An ninh thuộc Công an huyện thực hiện công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cư trú trên địa bàn huyện theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội do Trưởng Công an huyện giao.


	01/2021

	40. 
	Nguyễn Văn Hưng
	06/6/1996
	Yên Phú

Yên Mỹ

Hưng Yên
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Cảnh sát QLHC về TTXH
	CSV SC
	- Nghiên cứu đề xuất với Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện kế hoạch, biện pháp thực hiện các quy định của Nhà nước, quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng và các quy định của Công an cấp trên về công tác căn cước công dân và tổ chức thực hiện các quyết định đó.

- Đề xuất với Chỉ huy đội giúp Trưởng Công an huyện tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp ở địa phương thực hiện và chấp hành công tác căn cước công dân theo quy định của pháp luật.

- Giúp Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc Công an xã, phường, thị trấn thực hiện quy định về: cấp, quản lý căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân; xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an.

- Giúp Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công an xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung trong công tác căn cước công dân; phối hợp với các lực lượng có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết kinh nghiệm công tác căn cước công dân; thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác căn cước công dân theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội do Trưởng Công an huyện giao.
	8/2019

	41. 
	Nguyễn Văn Điệp
	04/8/1993
	La Sơn

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Tổng hợp
	CSV SC
	- Nghiên cứu đề xuất với Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện kế hoạch, biện pháp thực hiện các quy định của Nhà nước, quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng và các quy định của Công an cấp trên về công tác Đăng ký, quản lý cư trú và tổ chức thực hiện các quyết định đó.

- Đề xuất với Chỉ huy đội giúp Trưởng Công an huyện tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp ở địa phương thực hiện và chấp hành công tác Đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật.

- Giúp Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc Công an xã, phường, thị trấn thực hiện quy định về: đăng ký, quản lý cư trú; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của huyện thực hiện quản lý nhà nước về dân cư; xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an.

- Giúp Chỉ huy đội tham mưu Trưởng Công an huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công an xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung trong công tác Đăng ký, quản lý cư trú; phối hợp với các lực lượng có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo quy định.

- Thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và phân cấp của Công an cấp trên.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết kinh nghiệm công tác Đăng ký, quản lý cư trú; thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác Đăng ký, quản lý cư trú theo quy định.

- Phối hợp với Đội An ninh thuộc Công an huyện thực hiện công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cư trú trên địa bàn huyện theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội do Trưởng Công an huyện giao.
	6/2022

	42. 
	Nguyễn Thành Đồng
	17/3/1982
	Liêm Phong, Thanh Liêm

Hà Nam
	Liêm Chung

Phủ Lý

Hà Nam
	Đội trưởng, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH
	
	- Giúp Trưởng Công an huyện tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh, UBND huyện quyết định, chủ trương, kế hoạch, biện pháp công tác PCCC&CNCH tại địa bàn huyện và tổ chức thực hiện các quyết định đó.

- Tham mưu Trưởng CA huyện, UBND huyện tổ chức kiểm tra liên ngành về công tác PCCC&CNCH tại địa bàn theo quy định.

- Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác PCCC&CNCH tại địa bàn huyện theo hướng dẫn chỉ đạo của Công an tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH.

- Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức PCCC&CNCH cho lực lượng Công an xã, thị trấn, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, các đối tượng khác và nhân dân tại địa bàn huyện theo quy định.

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho các đối tượng được tập huấn.


	5/2022

	43. 
	Trần Viết Quang
	13/10/1981
	Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam
	P. Trần Hưng Đạo

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH
	CSV TC
	- Giúp Đội trưởng tham mưu các cấp lãnh đạo quyết định, chủ trương, kế hoạch, biện pháp công tác PCCC&CNCH tại địa bàn huyện và tổ chức thực hiện các quyết định đó.

- Phụ trách công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ nghiệp vụ.

- Trực tiếp phụ trách công tác PCCC và CNCH cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

- Tổ chức nắm tình hình, ĐTCB đối với địa bàn, cơ sở, khu dân cư, phương tiện giao thông cơ giới được phân cấp tại địa bàn huyện.
- Xây dựng Kế hoạch, phương án huy động lực lượng, phương tiện tham gia xử lý vụ cháy, nổ, CNCH tại địa bàn huyện.

- Hướng dẫn các cơ sở xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH theo quy định. Xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy của cơ quan công an đối với các cơ sở thuộc diện quản lý, khu dân cư trên địa bàn huyện


	7/2021

	44. 
	Trần Trung Anh
	24/10/1993
	Vũ Bản

Bình Lục

Hà Nam
	Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam
	Cán bộ,

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH
	CSV SC
	- Tham mưu Chỉ huy đội thực hiện kế hoạch, biện pháp công tác PCCC&CNCH tại địa bàn xã An Nội, Bối Cầu, Ngọc Lũ, Bồ Đề, An Ninh, Vũ Bản.

- Hướng dẫn kiểm tra xã hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra các đối tượng được phân cấp quản lý tại địa bàn; xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH của cơ sở.

- Tổ chức nắm tình hình, ĐTCB đối với địa bàn, cơ sở, khu dân cư, phương tiện giao thông cơ giới được phân cấp tại địa bàn.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với các đối tượng được phân cấp quản lý tại địa bàn.

- Phối hợp thực hiện công tác quản lý về PCCC đối với cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới tại địa bàn.
	7/2021

	45. 
	Dương Tiến Trung
	14/11/1992
	Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam
	Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam
	Cán bộ,

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH
	CSV SC
	- Tham mưu Chỉ huy đội thực hiện kế hoạch, biện pháp công tác PCCC & CNCH tại địa bàn xã Bình Nghĩa, Tràng An, Đồng Du, Đồn Xá, Hưng Công.

- Hướng dẫn kiểm tra xã hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra các đối tượng được phân cấp quản lý tại địa bàn; xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH của cơ sở.

- Tổ chức nắm tình hình, ĐTCB đối với địa bàn, cơ sở, khu dân cư, phương tiện giao thông cơ giới được phân cấp tại địa bàn.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với các đối tượng được phân cấp quản lý tại địa bàn.

- Phối hợp thực hiện công tác quản lý về PCCC đối với cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới tại địa bàn.


	7/2021

	46. 
	Phạm Quốc Hợp
	04/4/1996
	Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam
	Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam
	Cán bộ,

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH
	CSV SC
	- Tham mưu Chỉ huy đội thực hiện kế hoạch, biện pháp công tác PCCC&CNCH tại địa bàn xã Trung Lương, TT Bình Mỹ.

- Hướng dẫn kiểm tra xã hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra các đối tượng được phân cấp quản lý tại địa bàn; xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH của cơ sở.

- Tổ chức nắm tình hình, ĐTCB đối với địa bàn, cơ sở, khu dân cư, phương tiện giao thông cơ giới được phân cấp tại địa bàn.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với các đối tượng được phân cấp quản lý tại địa bàn.

- Phối hợp thực hiện công tác quản lý về PCCC đối với cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới tại địa bàn.


	7/2021

	47. 
	Trịnh Tiến Duyệt
	06/7/1996
	Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam
	Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam
	Cán bộ,

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH
	
	- Tham mưu Chỉ huy đội thực hiện kế hoạch, biện pháp công tác PCCC&CNCH tại địa bàn xã An Đổ, La Sơn, Tiêu Động, An Lão.

- Hướng dẫn kiểm tra xã hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra các đối tượng được phân cấp quản lý tại địa bàn; xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH của cơ sở.

- Tổ chức nắm tình hình, ĐTCB đối với địa bàn, cơ sở, khu dân cư, phương tiện giao thông cơ giới được phân cấp tại địa bàn.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với các đối tượng được phân cấp quản lý tại địa bàn.

- Phối hợp thực hiện công tác quản lý về PCCC đối với cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới tại địa bàn.


	7/2021

	48. 
	Vũ Thanh Bình
	29/6/1974
	P. Lộc Hạ

TP. Nam Định

Nam Định
	Trần Quang khải, TP. Nam Định, Nam Định
	Đội trưởng

Đội Cảnh sát ĐTTP về KTMT
	ĐTV TC
	Phụ trách công tác Đảng và các mặt công tác khác của đội; công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, công tác ĐTTTP về Kinh tế - ma túy, công tác ĐTCB lĩnh vực kinh tế - ma túy
	12/2019

	49. 
	Nguyễn Quang Dương
	17/04/1990
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Phó Đội trưởng

Đội Cảnh sát ĐTTP về KTMT
	
	Phụ trách công tác ĐTTP về ma túy, công tác trinh sát phụ trách quản lý địa bàn khu A gồm các xã: Bình Nghĩa, Tràng An, Đồng Du, Đồn Xá, TT Bình Mỹ; Công tác NVCB, chỉ huy cán bộ chiến sỹ thực hiện tốt chỉ tiêu công tác được giao năm 2022
	8/2022

	50. 
	Nguyễn Việt Hùng
	29/02/1988
	Tràng An

Bình Lục

Hà Nam
	Tràng An

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Cảnh sát ĐTTP về KTMT
	ĐTV SC
	Phụ trách công tác ĐTTTP về kinh tế. Quản lý địa bàn khu C gồm các xã: An Ninh, An Nội, Hưng Công, Bồ Đề, Bối Cầu, Vũ Bản, Ngọc Lũ.
	12/2019

	51. 
	Nguyễn Thị Hương
	28/10/1990
	Gia Hòa

Gia Viễn

Ninh Bình
	P. Trần Hưng Đạo

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Cảnh sát ĐTTP về KTMT
	TSV SC
	Báo cáo mảng tổng hợp mảng ma túy của đội. Giúp việc cho chỉ huy về công tác NVCB, quyết toán mật phí, thanh quyết toán của đội. Trinh sát quản lý địa bàn khu B gồm các xã: An Lão, Trung Lương, Tiêu Động, An Đổ, La Sơn
	6/2020

	52. 
	Lê Văn Vượng
	20/02/1991
	An Nội

Bình Lục

Hà Nam
	An Nội

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Cảnh sát ĐTTP về KTMT
	TSV TC
	Điều tra giải quyết tin báo, vụ án về môi trường, kinh tế. Trinh sát, quản lý địa bàn khu A gồm các xã: Bình Nghĩa, Tràng An, Đồng Du, Đồn Xá, TT Bình Mỹ
	4/2020

	53. 
	Dương Xuân Lanh
	26/4/1986
	Yên Xá

Ý Yên

Nam Định
	Yên Xá

Ý Yên

Nam Định
	Cán bộ

Đội Cảnh sát ĐTTP về KTMT
	
	Thực hiện công tác trinh sát khu B gồm các xã: An Lão, Trung Lương, Tiêu Động, An Đổ, La Sơn.

Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ đưa đối tượng vào CSDGBB, TDG, giáo dục tại xã, thị trấn, quản lý người nghiện.
	2013

11/2021

	54. 
	Trần Minh Thắng
	06/7/1986
	Cát Thành

Trực Ninh

Nam Định
	An Đổ

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Cảnh sát ĐTTP về KTMT
	CBĐT
	Điều tra giải quyết tin báo, vụ án về ma túy, Trinh sát, quản lý địa bàn khu A gồm các xã: Bình Nghĩa, Tràng An, Đồng Du, Đồn Xá, TT Bình Mỹ
	4/2020

	55. 
	Nguyễn Thị Nhung
	15/7/1993
	La Sơn

Bình Lục

Hà Nam
	Liêm Phong

Thanh Liêm

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Cảnh sát ĐTTP về KTMT
	TSV SC
	Báo cáo tổng hợp mảng kinh tế, môi trường của đội. Phụ trách công tác xử lý hồ sơ vi phạm hành chính được giao năm 2022. Trinh sát quản lý địa bàn khu B gồm các xã: An Lão, Trung Lương, Tiêu Động, An Đổ, La Sơn
	6/2020

	56. 
	Vũ Thái Sơn
	09/02/1995
	Tượng Lĩnh

Kim Bảng

Hà Nam
	Tượng Lĩnh

Kim Bảng

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Cảnh sát ĐTTP về KTMT
	CBĐT
	Giúp việc cho ĐTV giải quyết tin báo, vụ án về ma túy. Trinh sát, quản lý địa bàn khu C gồm các xã: An Ninh, An Nội, Hưng Công, Bồ Đề, Bối Cầu, Vũ Bản, Ngọc Lũ.
	12/2019

	57. 
	Vũ Tuấn Khang
	7/10/1966
	Diễn Lâm

Diễn Châu

Nghệ An
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Cảnh sát ĐTTP về KTMT
	
	Nghỉ chờ hưu
	11/2021

	58. 
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	30/12/1973
	An Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Đội trưởng

Đội Cảnh sát THAHS và HTTP
	THAV TC
	- Phụ trách chung công tác tạm giữ, tạm giam, công tác THAHS tại cộng đồng, Hỗ trợ tư pháp

- Phụ trách chính công tác tạm giữ, tạm giam, Kho vật chứng
	2013

	59. 
	Trần Thanh Thủy
	31/10/1976
	Hải Nam

Hải Hậu

Nam Định
	P. Cửa Bắc

TP. Nam Định Nam Định
	Phó Đội trưởng

Đội Cảnh sát THAHS và HTTP
	
	- Phụ trách chung công tác tạm giữ, tạm giam, công tác THAHS tại cộng đồng, Hỗ trợ tư pháp 

-  Phụ trách chính công tác THAHS tại cộng đồng, Hỗ trợ tư pháp

- Nhận các văn bản đến, làm báo cáo cáo tuần, tháng, quý, năm.
	05/2022

	60. 
	Trần Văn Hải
	01/3/1992
	An Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Cảnh sát THAHS và HTTP
	
	- Làm  hồ sơ Căn cước can phạm ; Viết hồ sơ tạm giữ, tạm giam; viết thẻ, làm báo cáo tuần, tháng, quý, năm.
- Cấp phát, thực hiện chế độ chính sách cho can phạm;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do chỉ huy đội phân công
	8/2021

	61. 
	Nguyễn Trường Sơn
	01/10/1988
	Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam
	Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam
	Cán bộ

Đội Cảnh sát THAHS và HTTP
	
	- Phụ trách công tác kiêm nhiệm Kho vật chứng

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do chỉ huy đội phân công;

- Thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng;
	07/2021

	62. 
	Nguyễn Văn Khánh
	20/6/1991
	TT. Lâm, Ý Yên, Nam Định
	TT. Lâm, Ý Yên, Nam Định
	Cán bộ

Đội Cảnh sát THAHS và HTTP
	
	- Quản lý hồ sơ tạm giữ, tạm giam, xây dựng báo cáo tuần, tháng, quý, năm.

- Thực hiện công tác THAHS tại cộng đồng

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do chỉ huy đội phân công
	02/2019

	63. 
	Trịnh Văn Linh
	02/11/1992
	An Nội

Bình Lục

Hà Nam
	An Nội

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Cảnh sát THAHS và HTTP
	
	- Quản lý hồ sơ tạm giữ, tạm giam; viết thẻ, xây dựng báo cáo tuần, tháng, quý, năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do chỉ huy đội phân công
	02/2019

	64. 
	Nguyễn Xuân Toàn
	09/01/1997
	Hồng Quang

Nam Trực

Nam Định
	Hồng Quang

Nam Trực

Nam Định
	Cán bộ

Đội Cảnh sát THAHS và HTTP
	
	- Viết hồ sơ tạm giữ, tạm giam, làm báo cáo tuần, tháng, quý, năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do chỉ huy đội phân công
	3/2021

	65. 
	Nguyễn Thanh Sơn
	22/09/1997
	An Ninh 
Bình Lục 
Hà Nam
	An Ninh 
Bình Lục 
Hà Nam
	Cán bộ

Đội Cảnh sát THAHS và HTTP
	
	- Viết hồ sơ tạm giữ, tạm giam, làm báo cáo tuần, tháng, quý, năm

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do chỉ huy đội phân công
	3/2021

	66. 
	Vũ Thành Nam
	18/6/2001
	An Đổ

Bình Lục
Hà Nam
	An Đổ

Bình Lục
Hà Nam
	Cán bộ

Đội Cảnh sát THAHS và HTTP
	
	- Viết hồ sơ tạm giữ, tạm giam, làm báo cáo tuần, tháng, quý, năm

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do chỉ huy đội phân công
	3/2021

	67. 
	Trần Trọng Sơn
	23/4/1979
	Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	Bình Thắng,Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	Đội trưởng Đội CSGT-TT
	CSV TC
	- Phụ trách chung các mặt công tác của đội. Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện các giải pháp đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện.

- Phụ trách trực tiếp công tác: Đăng ký quản lý phương tiện, công tác NVCB, Công tác Cảnh sát trật tự, công tác Xử lý VPHC.

+ Trực tiếp tham gia thực hiện công tác TTKS, Đăng ký quản lý phương tiện, Điều tra giải quyết TNGT. Xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật; thực hiện các phương án đảm bảo ANTT; Xây dựng các báo cáo chung của đội.
	3/2020

	68. 
	Vũ Mạnh Linh
	31/01/1986
	Khả Phong, Kim Bảng, Hà Nam.
	Bình Nam,Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát GT-TT
	CSV TC
	- Phụ trách công tác: Tuần tra kiểm soát, công tác Điều tra giải quyết TNGT, công tác tuyên truyền, chỉ huy điều khiển giao thông, đảm bảo TTATGT trên địa bàn.

- Trực tiếp thực hiện công tác: Tuần tra kiểm soát, Điều tra giải quyết TNGT, tuyên truyền luật giao thông, chỉ huy điều khiển giao thông, đảm bảo TTATGT trên địa bàn, đảm bảo các phương án ANTT, điều tra cơ bản tuyến 496, sử dụng 01 CSBM. Xây dựng các kế hoạch TTKS. Bảo quản, quản lý văn bản mật chuyển đến; quản lý hồ sơ NV về Nồng độ cồn, về Chấm điểm hồ sơ NVCB; quản lý biểu mẫu công tác TTKS. Kiêm nhiệm công tác đăng ký quản lý phương tiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
	3/2020

	69. 
	Trần Đức Cảnh
	18/10/1985
	Đại An, Vụ Bản, Nam Định
	Đại An, Vụ Bản, Nam Định
	Cán bộ, Đội Cảnh sát GT-TT
	CSV SC
	- Tổ trưởng Tổ CSTT, thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng CSTT. Tham mưu xây dựng các kế hoạch công tác của lực lượng CSTT. Xây dựng các báo cáo thuộc hệ CSTT. Bảo đảm các trang thiết bị phục vụ công tác CSTT. Điều tra cơ bản khu vực chợ Phố Phủ Bình Mỹ.

- Thực hiện công tác TTKS, chỉ huy điều khiển giao thông, đảm bảo ANTT, đón dẫn đoàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
	3/2020

	70. 
	Phạm Văn Dần
	04/01/1987
	Thanh hải, Thanh Liêm, Hà nam
	Bình Thắng,Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	Cán bộ, Đội Cảnh sát GT-TT
	CSV SC
	- Thực hiện công tác TTKS, điều tra cơ bản tuyến ĐT 496B, Xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật, công tác tuyên truyền, chỉ huy điều khiển giao thông. Hỗ trợ điều tra tai nạn; xác minh các phương tiện vi phạm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
	3/2022

	71. 
	Nguyễn Trung Nghĩa
	12/7/1986
	Nam Mỹ, Nam Trực, Nam Định
	Bình Thắng,Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	Cán bộ, Đội Cảnh sát GT-TT
	
	- Thực hiện công tác TTKS, điều tra cơ bản tuyến ĐT 499, quản lý  HTBM, Xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật,

- Kiêm nhiệm Công tác CSTT, chỉ huy điều khiển giao thông, xác minh phương tiện vi phạm, xác minh vụ việc vi phạm hành chính

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
	3/2020

	72. 
	Lê Đức Dũng
	18/6/1990
	Tiên Sơn, Duy Tiên, Hà nam
	Tiên Sơn, Duy Tiên, Hà nam
	Cán bộ, Đội Cảnh sát GT-TT
	
	- Thực hiện công tác TTKS, chỉ huy điều khiển giao thông, tham gia phương án đảm bảo TTATGT.

- Kiêm nhiệm, hỗ trợ công tác Điều tra giải quyết TNGT, xác minh các vụ việc vi phạm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
	3/2020

	73. 
	Nguyễn Hải Đăng
	18/6/1990
	Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam
	Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam
	Cán bộ, Đội Cảnh sát GT-TT
	CSV SC
	- Thực hiện công tác CSTT , chỉ huy điều khiển giao thông.

- Kiêm nhiệm công tác Xử lý vi phạm hành chính, TTKS, hỗ trợ điều tra giải quyết tai nạn giao thông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
	3/2022

	74. 
	Trần Xuân Hiền
	09/12/1990
	Trung lương, Bình Lục, Hà Nam
	Trung lương, Bình Lục, Hà Nam
	Cán bộ, Đội Cảnh sát GT-TT
	CSV SC
	- Thực hiện công tác TTKS, chỉ huy điều khiển giao thông, điều tra cơ bản tuyến ĐT 37B, Xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật, Công tác Điều tra giải quyết thụ lý chính các vụ TNGT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
	3/2022

	75. 
	Lại Mai Giang
	14/11/1991
	Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà nam
	Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà nam
	Cán bộ, Đội Cảnh sát GT-TT
	CSV SC
	- Thực hiện công tác TTKS, chỉ huy điều khiển giao thông, tham gia phương án đảm bảo TTATGT.

- Hỗ trợ công tác CSTT, hỗ trợ xác minh các phương tiện vi phạm, hỗ trợ điều tra giải quyết TNGT, xác minh các vụ việc vi phạm hành chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
	3/2020

	76. 
	Trương Hà Tiên
	22/3/1992
	Trác Vă, Duy Tiên, Hà Nam
	Trác Văn, Duy Tiên, Hà Nam
	Cán bộ, Đội Cảnh sát GT-TT
	CSV SC
	- Thực hiện công tác TTKS, chỉ huy điều khiển giao thông, tham gia phương án đảm bảo TTATGT.

- Hỗ trợ công tác CSTT, hỗ trợ xác minh các phương tiện vi phạm, hỗ trợ điều tra giải quyết TNGT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
	3/2020

	77. 
	Mai Hoàng Dương
	08/4/1994
	Nga Trường, Nga Sơn, Thanh Hóa
	Khu Phố 1, phường Phú Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
	Cán bộ, Đội Cảnh sát GT-TT
	CSV SC
	- Thực hiện nhiệm vụ XLVP hành chính như: tiếp nhận hồ sơ VPHC do lực lượng CSGT, CSTT bàn giao; tham mưu chỉ huy, lãnh đạo biện pháp xử lý; Thanh lý các phương tiện hết thời hạn tạm giữ; đôn đốc các trường hợp không thực hiện quyết định xử phạt; tiếp nhận hồ sơ đề nghị XLHC do Cơ quan CSĐT chuyển; xác minh xe vi phạm; tiếp nhận xử lý các trường hợp xử phạt nguội; tổng hợp, thống kê số liệu trong công tác XLVP hành chính; đăng ký hồ sơ, quản lý, bảo quản hồ sơ XLVP hành chính.

- Kiêm nhiệm thực hiện công tác Đăng ký quản lý phương tiện. quản lý hồ sơ phương tiện, xây dựng các báo cáo thuộc lĩnh vực đăng ký quản lý phương tiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
	3/2020

	78. 
	Trần Trung
	03/9/1994
	Bồ Đề, Bình Lũc
	Bình Thắng,Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	Cán bộ, Đội Cảnh sát GT-TT
	
	- Hỗ trợ thực hiện công tác cảnh sát trật tự. đảm bảo an ninh trật tự các tổ công tác làm việc ngoài đường; quay camera, bảo quản phương tiện bị tạm giữ trong quá trình công tác của các tổ.

- Bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện ô tô, xe mô tô do đơn vị trang cấp cho đội.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
	6/2021

	79. 
	Dương Minh Hiếu
	23/8/1995
	An Đổ, Bình Lục, Hà Nam
	Bình Long, Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	Cán bộ, Đội Cảnh sát GT-TT
	
	- Thực hiện công tác TTKS, chỉ huy điều khiển giao thông, khảo sát các sơ hở bất cập trong tổ chức giao thông; Thống kê, quản lý hồ sơ TNGT. Kiêm nhiệm công tác xử lý vi phạm hành chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
	3/2022

	80. 
	Vũ Thanh Bình
	20/7/1996
	Diễn Lâm, Diễn Châu, Thanh Hóa
	Bình Thắng,Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	Cán bộ, Đội Cảnh sát GT-TT
	CSV SC
	- Tổ trưởng tổ Xử lý vi phạm hành chính thực hiện các nhiệm vụ: tiếp nhận hồ sơ VPHC do lực lượng CSGT, CSTT bàn giao; tham mưu chỉ huy, lãnh đạo biện pháp xử lý; Thanh lý các phương tiện hết thời hạn tạm giữ; đôn đốc các trường hợp không thực hiện quyết định xử phạt; tiếp nhận hồ sơ đề nghị XLHC do Cơ quan CSĐT chuyển; xác minh xe vi phạm; tiếp nhận xử lý các trường hợp xử phạt nguội; tổng hợp, thống kê số liệu trong công tác XLVP hành chính; đăng ký hồ sơ, quản lý, bảo quản hồ sơ XLVP hành chính. Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán của đội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
	12/2017

	81. 
	Trần Minh Giang
	25/01/1986
	Bồ Đề

 Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ Bình Lục

Hà Nam
	Đội trưởng 

Đội Điều tra tổng hợp
	ĐTV TC
	Phụ trách công tác Đảng của Chi bộ và các mặt công tác chung của đội, quản lý cán bộ. Điều tra viên trực tiếp tiếp nhận, điều tra, giải quyết tin báo tố giác về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố.
	6/2022

	82. 
	Đỗ Khắc Tuấn
	28/3/2981
	Mỹ Thuận, Mỹ Lộc

Nam Định
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Phó đội trưởng, Đội Điều tra tổng hợp
	ĐTV SC
	Phụ trách công tác theo dõi, quản lý các loại hồ sơ của đội. Điều tra viên Trực tiếp tham gia tiến hành điều tra giải quyết các vụ án, tin báo, tố giác về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố.
	6/2022

	83. 
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	04/11/1990
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ
	ĐTV SC
	Trực tiếp tham gia tiến hành điều tra giải quyết các vụ án, tin báo, tố giác về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố Thực hiện viết nghị quyết của Chi bộ hằng tháng, theo dõi công tác truy tìm và phối hợp xác minh.
	6/2022

	84. 
	Lê Đức Thọ
	14/02/1987
	La Sơn

 Bình Lục

Hà Nam
	La Sơn

 Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ
	CBĐT
	Trực ban hình sự, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; tổng hợp thống kê tội phạm, thực hiện các nhiệm vụ khác của Cơ quan CSĐT.
	6/2022

	85. 
	Phạm Quốc Đạt
	25/9/1992
	La Sơn

 Bình Lục

Hà Nam
	La Sơn

 Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ
	CBĐT
	Tham gia phụ giúp Điều tra viên giải quyết các tin báo, tố giác về tội phạm, điều tra giải quyết các vụ án, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. 
	6/2022

	86. 
	Trần Thị Ngân
	24/8/1995
	Trịnh Xá

TP Phủ Lý

Hà Nam
	Trịnh Xá

TP Phủ Lý

Hà Nam
	Cán bộ
	CBĐT
	- Tham gia phụ giúp Điều tra viên giải quyết các tin báo, tố giác về tội phạm, điều tra giải quyết các vụ án, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Quản lý con dấu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Lục trong giờ hành chính

- Xây dựng báo cáo tháng gửi PC01; báo cáo đình chỉ gửi về PC01 ngày 01 hằng tháng; báo cáo cháy, nổ TNGT định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm; quyết toán nguồn án phí.
	6/2022

	87. 
	Trần Tiến Nam
	14/3/1996
	Tràng An

Bình Lục

Hà Nam
	Tràng An

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ
	CBĐT
	Tham gia phụ giúp Điều tra viên giải quyết các tin báo, tố giác về tội phạm, điều tra giải quyết các vụ án, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Quản lý con dấu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Lục ngoài giờ hành chính
	6/2022

	88. 
	Vũ Ngọc Dũng
	23/02/1997
	Ninh Tiến

Hoa Lư

Ninh Bình
	P. Trần Hưng Đạo TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Cán bộ
	CBĐT
	Trực ban hình sự, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; tổng hợp thống kê tội phạm, thực hiện các nhiệm vụ khác của Cơ quan CSĐT khi được phân công.
	6/2022

	89. 
	Nguyễn Xuân Đức
	01/11/1984
	Bồ Đề

 Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ
	KTV SC
	Công tác kỹ thuật phòng chống tội phạm; 

Tham gia phụ giúp Điều tra viên khám nghiệm hiện trường; tham gia công tác khám nghiệm tử thi. Chịu trách nhiệm báo cáo về công tác khám nghiệm hiện trường và quyết toán nguồn kinh phí khám nghiệm. Quản lý con dấu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Lục ngoài giờ hành chính.
	6/2022

	90. 
	Nguyễn Văn Các
	08/01/1995
	Văn Xá

Kim Bảng

Hà Nam
	Văn Xá

Kim Bảng

Hà Nam
	Cán bộ
	KTV SC
	Công tác kỹ thuật phòng chống tội phạm. 

Tham gia phụ giúp Điều tra viên khám nghiệm hiện trường đối với các vụ án, tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố; tham gia công tác khám nghiệm tử thi. Quản lý con dấu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Lục ngoài giờ hành chính
	6/2022

	91. 
	Đồng Văn Sáng
	1977
	Khánh Thiện
Yên Khánh

Ninh Bình
	Thanh Hà
Thanh Liêm

Hà Nam
	Đội trưởng

Đội CSHS
	ĐTV TC
	- Phụ trách chung các mặt công tác. Trực tiếp phụ trách các mặt công tá: Tổ chức công tác nắm tình hình hoạt động tội phạm, công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm để đề xuất kế hoạch thực hiện; Tiến hành công tác NVCB;Tiếp nhận tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, phạm tội quả tang, tiếp nhận hồ sơ tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố…, trực tiếp giải quyết tin báo tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiến hành điều tra các vụ án hình sự; Chủ trì việc tổ chức điều tra tại hiện trường các vụ án, trực tiếp thực hiện công tác truy nã, truy tìm. Phối hợp các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động ĐTV, CBĐT, trinh sát viên của Đội; Thực hiện công tác XDLL, công tác hậu cần của Đội; Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Đội CSHS do lãnh đạo CA huyện giao.
	8/2022

	92. 
	Trần Thanh Hải
	14/9/1988
	Công Lý

Lý Nhân

Hà Nam
	P. Trần Hưng Đạo

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Phó đội trưởng Đội CSHS
	ĐTV SC
	Phụ trách trực tiếp các mặt công tác:

- Tiến hành công tác NVCB

- Tiếp nhận tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, phạm tội quả tang, tiếp nhận hồ sơ tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố…, trực tiếp giải quyết tin báo tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố

- Tiến hành điều tra các vụ án hình sự.

- Chủ trì việc tổ chức điều tra tại hiện trường các vụ án, trực tiếp thực hiện công tác truy nã, truy tìm.

- Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan giúp Trưởng Công an huyện trong việc xem xét, xác lập hồ sơ đưa người vào CSGDBB, TGD và tiến hành các công tác khác có liên quan đến việc áp dụng biện pháp đưa người vào  CSGDBB, TGD.

- Thông qua công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về TTXH phát hiện nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh TP để tham mưu với Trưởng Công an huyện kiến nghị với các cơ quan, tổ chức áp dụng các biện pháp khắc phục kịp thời, phối hợp các đơn vị chức năng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng ngừa đấu tranh chống TP về TTXH

- Tổ chức sơ kết, tổng kết kinh nghiệm công tác phòng ngừa đấu tranh chống TP về TTXH, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ chiến sỹ làm công tác ĐTTP về TTXH đúng quy định

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Đội CSHS do lãnh đạo Công an huyện và đội trưởng giao.
	6/2022

	93. 
	Trần Quang Huy
	05/4/1984
	Nhân Nghĩa, Lý Nhân

Hà Nam
	Nhân Nghĩa

Lý Nhân

Hà Nam
	Cán bộ
	
	- Tiến hành công tác NVCB, phụ trách địa bàn khu B và trực tiếp các xã Trung Lương, An Đổ.
- Phối hợp các đơn vị liên quan giúp Trưởng Công an huyện trong việc xem xét, xác lập hồ sơ đưa người vào CSGDBB, TGD và tiến hành các công tác khác có liên quan đến việc áp dụng biện pháp đưa người vào  CSGDBB, TGD.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Đội CSHS do chỉ huy Đội phân công.
	6/2022

	94. 
	Bùi Quốc Huy
	20/3/1985
	Hải Trung
 Hải Hậu
Nam Định
	P. Trường Thi, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
	Cán bộ
	ĐTV SC
	- Tiến hành công tác NVCB (xây dựng và sử dụng CTVBM)

- Tiếp nhận tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, phạm tội quả tang, tiếp nhận hồ sơ tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố…, trực tiếp giải quyết tin báo tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố

- Tiến hành điều tra các vụ án hình sự.

- Chủ trì việc tổ chức điều tra tại hiện trường các vụ án.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Đội CSHS do chỉ huy Đội phân công
	3/2020

	95. 
	Nguyễn Duy Kiên
	13/3/1989
	Vũ Bản

Bình Lục

Hà Nam
	Vũ Bản

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ
	TSV SC
	- Tiến hành công tác NVCB, phụ trách địa bàn khu B gồm các xã Tràng An, Bình Nghĩa, Đồng Du, Đồn Xá và thị trấn Bình Mỹ

- Phối hợp các đơn vị liên quan giúp Trưởng Công an huyện trong việc xem xét, xác lập hồ sơ đưa người vào CSGDBB, TGD và tiến hành các công tác khác có liên quan đến việc áp dụng biện pháp đưa người vào  CSGDBB, TGD.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Đội CSHS do chỉ huy Đội phân công
	4/2019

	96. 
	Ngô Đức Thông
	18/3/1991
	Trịnh Xá, TP.Phủ Lý

Hà Nam
	TT Bình Mỹ, Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ
	CBĐT
	- Tiến hành công tác NVCB, phụ trách địa bàn khu C gồm các xã An Nội, Bối Cầu, Hưng Công, Bồ Đề, Ngọc Lũ, Vũ Bản, An Ninh

- Giúp việc cho ĐTV tiến hành điều tra các vụ án hình sự; Tiếp nhận tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, phạm tội quả tang, tiếp nhận hồ sơ tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố, giúp việc cho ĐTV thực hiện giải quyết tin báo tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố

- Phối hợp các đơn vị liên quan giúp Trưởng Công an huyện trong việc xem xét, xác lập hồ sơ đưa người vào CSGDBB, TGD và tiến hành các công tác khác có liên quan đến việc áp dụng biện pháp đưa người vào  CSGDBB, TGD.

​- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Đội CSHS do chỉ huy Đội phân công
	4/2020

	97. 
	Nguyễn Thị Trang
	21/9/1991
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Tràng An

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ
	CBĐT
	- Thực hiện công tác XDLL, công tác hậu cần của Đội. Xây dựng các báo cáo định kỳ và đột xuất…

- Giúp việc cho ĐTV tiến hành điều tra các vụ án hình sự; Tiếp nhận tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, phạm tội quả tang, tiếp nhận hồ sơ tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố, giúp việc cho ĐTV thực hiện giải quyết tin báo tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố

​- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Đội CSHS do chỉ huy Đội phân công
	9/2020

	98. 
	Mai Đắc Thịnh
	25/10/1992
	Đinh Xá

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Đinh Xá

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Cán bộ
	CBĐT
	- Tiến hành công tác NVCB

- Giúp việc cho ĐTV tiến hành điều tra các vụ án hình sự; Tiếp nhận tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, phạm tội quả tang, tiếp nhận hồ sơ tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố…, giúp việc cho ĐTV thực hiện giải quyết tin báo tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố

​- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Đội CSHS do chỉ huy Đội phân công
	01/2021

	99. 
	Đặng Đức Anh
	01/01/1993
	An Đổ
Bình Lục
Hà Nam
	An Đổ
Bình Lục
Hà Nam
	Cán bộ
	TSV SC
	- Tiến hành công tác NVCB, phụ trách địa bàn khu B gồm các xã Tràng An, Bình Nghĩa, Đồng Du, Đồn Xá và thị trấn Bình Mỹ

- Phối hợp các đơn vị liên quan giúp Trưởng Công an huyện trong việc xem xét, xác lập hồ sơ đưa người vào CSGDBB, TGD và tiến hành các công tác khác có liên quan đến việc áp dụng biện pháp đưa người vào  CSGDBB, TGD.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Đội CSHS do chỉ huy Đội phân công
	6/2022

	100. 
	Tống Đức Hùng
	01/11/1992
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ
	CBĐT
	- Tiến hành công tác NVCB, phụ trách địa bàn khu C gồm các xã An Nội, Bối Cầu, Hưng Công, Bồ Đề, Ngọc Lũ, Vũ Bản, An Ninh

- giúp việc cho ĐTV tiếp nhận tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, phạm tội quả tang, tiếp nhận hồ sơ tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố…, điều tra các vụ án.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Đội CSHS do chỉ huy Đội phân công
	01/2021

	101. 
	Trần Văn Đông
	20/8/1993
	Bồ Đề

Bình Lục
Hà Nam
	Bồ Đề

Bình Lục
Hà Nam
	Cán bộ
	TSV SC
	- Tiến hành công tác NVCB, phụ trách địa bàn khu B và trực tiếp các xã An Lão, Tiêu Động, La Sơn

- Phối hợp các đơn vị liên quan giúp Trưởng Công an huyện trong việc xem xét, xác lập hồ sơ đưa người vào CSGDBB, TGD và tiến hành các công tác khác có liên quan đến việc áp dụng biện pháp đưa người vào  CSGDBB, TGD.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Đội CSHS do chỉ huy Đội phân công 
	4/2020

	102. 
	Trần Thị Khuyên
	21/11/1986
	Trịnh Xá

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Đồng Du

Bình Lục

Hà Nam
	HĐLĐ
	
	Thực hiện nhiệm vụ cấp dưỡng đơn vị
	

	103. 
	Phạm Thị Thúy
	24/7/1990
	La Sơn

Bình Lục

Hà Nam
	Tiêu Động

Bình Lục

Hà Nam
	HĐLĐ
	
	Thực hiện nhiệm vụ cấp dưỡng đơn vị
	

	104. 
	Ngô Thị Thùy Dung
	15/7/1991
	Tràng An

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Vĩnh Trụ

Lý Nhân

Hà nam
	HĐLĐ
	
	Thực hiện nhiệm vụ cấp dưỡng đơn vị
	

	105. 
	Cù Văn Định
	17/10/1999
	An Nội

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	CSNV
	
	Chiến sĩ nghĩa vụ thực hiện nghiệm vụ vũ trang canh gác, bảo vệ mục tiêu;bảo vệ Nhà tạm giữ, kho vật chứng; bảo vệ phiên tòa, dẫn giải phạm nhân, áp giải người bị tạm giam, tạm giữ, bị can, bị cáo; cơ động chiến đấu và sắp đặt trật tự nội vụ vệ sinh ại doanh trại.
	6/2021

	106. 
	Nguyễn Văn Khánh
	7/8/2001
	La Sơn

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	CSNV
	
	Chiến sĩ nghĩa vụ thực hiện nghiệm vụ vũ trang canh gác, bảo vệ mục tiêu;bảo vệ Nhà tạm giữ, kho vật chứng; bảo vệ phiên tòa, dẫn giải phạm nhân, áp giải người bị tạm giam, tạm giữ, bị can, bị cáo; cơ động chiến đấu và sắp đặt trật tự nội vụ vệ sinh ại doanh trại.
	6/2021

	107. 
	Phạm Hữu Hiệp
	10/2/2002
	Trung Lương

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	CSNV
	
	Chiến sĩ nghĩa vụ thực hiện nghiệm vụ vũ trang canh gác, bảo vệ mục tiêu;bảo vệ Nhà tạm giữ, kho vật chứng; bảo vệ phiên tòa, dẫn giải phạm nhân, áp giải người bị tạm giam, tạm giữ, bị can, bị cáo; cơ động chiến đấu và sắp đặt trật tự nội vụ vệ sinh ại doanh trại.
	6/2021

	108. 
	Trương Công Chiến
	22/5/2002
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	CSNV
	
	Chiến sĩ nghĩa vụ thực hiện nghiệm vụ vũ trang canh gác, bảo vệ mục tiêu;bảo vệ Nhà tạm giữ, kho vật chứng; bảo vệ phiên tòa, dẫn giải phạm nhân, áp giải người bị tạm giam, tạm giữ, bị can, bị cáo; cơ động chiến đấu và sắp đặt trật tự nội vụ vệ sinh ại doanh trại.
	6/2021

	109. 
	Lê Huỳnh Đức
	23/1/2002
	Đồn Xá

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	CSNV
	
	Chiến sĩ nghĩa vụ thực hiện nghiệm vụ vũ trang canh gác, bảo vệ mục tiêu;bảo vệ Nhà tạm giữ, kho vật chứng; bảo vệ phiên tòa, dẫn giải phạm nhân, áp giải người bị tạm giam, tạm giữ, bị can, bị cáo; cơ động chiến đấu và sắp đặt trật tự nội vụ vệ sinh ại doanh trại.
	6/2021

	110. 
	Nguyễn Văn Dương
	26/5/2001
	Hưng Công

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	CSNV
	
	Chiến sĩ nghĩa vụ thực hiện nghiệm vụ vũ trang canh gác, bảo vệ mục tiêu;bảo vệ Nhà tạm giữ, kho vật chứng; bảo vệ phiên tòa, dẫn giải phạm nhân, áp giải người bị tạm giam, tạm giữ, bị can, bị cáo; cơ động chiến đấu và sắp đặt trật tự nội vụ vệ sinh ại doanh trại.
	6/2021

	111. 
	Trần Thanh Minh
	05/4/2003
	TT. Ba Sao Kim Bảng

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	CSNV
	
	Chiến sĩ nghĩa vụ thực hiện nghiệm vụ vũ trang canh gác, bảo vệ mục tiêu;bảo vệ Nhà tạm giữ, kho vật chứng; bảo vệ phiên tòa, dẫn giải phạm nhân, áp giải người bị tạm giam, tạm giữ, bị can, bị cáo; cơ động chiến đấu và sắp đặt trật tự nội vụ vệ sinh ại doanh trại.
	6/2022

	112. 
	Trương Văn Quảng
	21/12/2002
	Xuân Khê

Lý Nhân

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	CSNV
	
	Chiến sĩ nghĩa vụ thực hiện nghiệm vụ vũ trang canh gác, bảo vệ mục tiêu;bảo vệ Nhà tạm giữ, kho vật chứng; bảo vệ phiên tòa, dẫn giải phạm nhân, áp giải người bị tạm giam, tạm giữ, bị can, bị cáo; cơ động chiến đấu và sắp đặt trật tự nội vụ vệ sinh ại doanh trại.
	6/2022

	113. 
	Vũ Thành
	03/10/1997
	Quang Lãng

Phú Xuyên

Hà Nội
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	CSNV
	
	Chiến sĩ nghĩa vụ thực hiện nghiệm vụ vũ trang canh gác, bảo vệ mục tiêu;bảo vệ Nhà tạm giữ, kho vật chứng; bảo vệ phiên tòa, dẫn giải phạm nhân, áp giải người bị tạm giam, tạm giữ, bị can, bị cáo; cơ động chiến đấu và sắp đặt trật tự nội vụ vệ sinh ại doanh trại.
	6/2022

	114. 
	Đỗ Lệnh Sỹ
	21/5/2003
	Đồn Xá

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	CSNV
	
	Chiến sĩ nghĩa vụ thực hiện nghiệm vụ vũ trang canh gác, bảo vệ mục tiêu;bảo vệ Nhà tạm giữ, kho vật chứng; bảo vệ phiên tòa, dẫn giải phạm nhân, áp giải người bị tạm giam, tạm giữ, bị can, bị cáo; cơ động chiến đấu và sắp đặt trật tự nội vụ vệ sinh ại doanh trại.
	6/2022

	115. 
	Nguyễn Tiến Đạt
	22/06/2003
	Tiêu Động

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	CSNV
	
	Chiến sĩ nghĩa vụ thực hiện nghiệm vụ vũ trang canh gác, bảo vệ mục tiêu;bảo vệ Nhà tạm giữ, kho vật chứng; bảo vệ phiên tòa, dẫn giải phạm nhân, áp giải người bị tạm giam, tạm giữ, bị can, bị cáo; cơ động chiến đấu và sắp đặt trật tự nội vụ vệ sinh ại doanh trại.
	6/2022

	116. 
	Chu Hải Trường
	20/10/2003
	Vũ Bản

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	CSNV
	
	Chiến sĩ nghĩa vụ thực hiện nghiệm vụ vũ trang canh gác, bảo vệ mục tiêu;bảo vệ Nhà tạm giữ, kho vật chứng; bảo vệ phiên tòa, dẫn giải phạm nhân, áp giải người bị tạm giam, tạm giữ, bị can, bị cáo; cơ động chiến đấu và sắp đặt trật tự nội vụ vệ sinh ại doanh trại.
	6/2022

	CÔNG AN XÃ THỊ TRẤN

	117. 
	Nguyễn Văn Tiến
	04/10/1978
	An Nội

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Trưởng CATT Bình Mỹ
	CSV TC
	Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác quản lý hành chính về TTXH, công tác Đảng, công tác xây dựng lực lượng, công tác xây dựng phong trào. 
	3/2020

	118. 
	Nguyễn Đức Tâm
	09/06/1985
	Trung Lương

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Phó Trưởng CATT Bình Mỹ
	CSV SC
	Phụ trách lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, cháy, chữa cháy, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; phụ trách thôn Văn Phú, An Tập, An Thái. 
	3/2020

	119. 
	Đào Quang Việt
	23/08/1992
	Tràng An

Bình Lục

Hà Nam
	Tràng An

Bình Lục

Hà Nam
	Phó Trưởng CATT Bình Mỹ
	CSV SC
	Phụ trách công tác an ninh, công tác hậu cần, thực hiện công tác quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quản lý, vận hành hệ thống CCCD; phụ trách trực tiếp các thôn Cao Cát, Hòa Trung, tổ dân phố Bình Thuận.
	3/2020

	120. 
	Trần Đức Phương
	02/11/1987
	An Ninh

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	
	Phụ trách công tác PCCC, công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý đối tượng chấp hành xong án phạt tù về địa phương phụ trách các thôn Tân An, Thọ Lương, tổ dân phố Bình Nam
	3/2020

	121. 
	Trần Thành Đạt
	24/04/1994
	Ngọc Lũ

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	
	Phụ trách công tác tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính, quản lý đối tượng thi hành án tại cộng đồng, phụ trách tổ dân phố Bình Long, tổ dân phố Bình Thắng, thôn Mỹ Đôi.
	3/2020

	122. 
	Đinh Văn Thể
	03/11/1995
	La Sơn

Bình Lục

Hà Nam
	La Sơn

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	
	Phụ trách công tác tiếp dân, công tác PCCC, phụ trách tổ dân phố Bình Thành, thôn Hòa Trung
	01/2022

	123. 
	Nguyễn Hồng Dũng
	17/01/1987
	Trung Lương

Bình Lục

Hà Nam
	Trung Lương

Bình Lục

Hà Nam
	Trưởng Công an xã An Đổ
	CSV TC
	- Phụ trách trung các mặt công tác, phụ trách công tác tổng hợp, xây dựng lực lượng, hậu cần; công tác an ninh; công tác QLHC về TTXH, Đăng ký xe mô tô
	10/2019

	124. 
	Trần Nam Trung
	17/09/1989
	La Sơn

Bình Lục

Hà Nam
	La Sơn

Bình Lục

Hà Nam
	Phó trưởng CA xã

An Đổ
	CSV SC
	Phụ trách công tác xây dựng hong trào bảo vệ ANTQ, PCCC và CHCN,  công tác đảm bảo TTATGT, công tác THAHS tại công đồng, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và công tác NVCB. Phụ trách thông Nguyễn
	10/2019

	125. 
	Trần Bá Độ
	22/01/1987
	Vũ Bản

Bình Lục

Hà Nam
	An Lão

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	CSV TC
	Phụ trách công tác PCCC và CHCN, truy nã, truy tìm, đăng ký xe mô tô, phụ trách địa bàn thông An Cao, thôn Sông; quản lý hồ sơ XL
	3/2020

	126. 
	Đào Ngọc Chiến
	31/05/1987
	Nhật Tân

Kim Bảng

Hà Nam
	Nhật Tâjun

Kim Bảng

Hà Nam
	Công an viên


	
	Phụ trách công tác THAHS tại cộng đồng, phụ trách, phụ trách thôn Mạnh Chư, thôn Cói
	9/2020

	127. 
	Nguyễn Như Trường
	16/06/1989
	Nhật Tân

Kim Bảng

Hà Nam
	Nhật Tân

Kim Bảng

Hà Nam
	Công an viên
	CSV TC
	Trực tiếp làm công tác QLHC về TTXH, công tác bảo vệ BMNN phụ trách thôn Phù Tải, thôn Đại Phu
	9/2020

	128. 
	Nguyễn Thanh Hoà
	04/6/1984
	La Sơn

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Trưởng Công an xã An Lão
	CSV TC
	Phụ trách chung các mặt công tác Công an xã; phụ trách chung công tác tổng hợp, công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, công tác Quản lý hành chính về trật tự xã hội và công tác an ninh; công tác phối hợp Công an – Quân sự thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ Quốc phòng; công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
	7/2022

	129. 
	Trần Dương Kỳ
	04/2/1981
	Bồ Đề

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Cán bộ

Đội Cảnh sát THAHS và HTTP
	
	Phụ trách công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; quản lý, theo dõi đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham mưu, hướng dẫn công tác NVCB của lực lượng CSND; trực tiếp phụ trách miền Quế Sơn; thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Công an xã phân công
	7/2022

	130. 
	Phạm Quốc Đạt
	16/11/1994
	Liêm Sơn

Thanh Liêm

Hà Nam
	Tiêu Động

Bình Lục

Hà Nam
	Phó Trưởng Công an xã An Lão
	CSV SC
	Phụ trách công tác XDPT bảo vệ ANTQ; công tác PCCC và CNCH, công tác đảm bảo trật tự ATGT;  thực hiện điều tra cơ bản địa bàn hành chính xã An Lão; thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Công an xã phân công
	7/2022

	131. 
	Đoàn Ngọc Chung
	07/2/1991
	An Lão,

Bình Lục,

Hà Nam
	An Lão,

Bình Lục,

Hà Nam
	Công an viên
	CSV SC
	Phụ trách công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, trực tiếp phụ trách địa bàn miền Hòa Bình; quản lý đối tượng tái hòa nhập cộng đồng; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản đối với địa bàn phụ trách. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Công an xã phân công.
	3/2020

	132. 
	Phạm Quốc Huy
	7/10/1984
	Chính Lý

Lý Nhân

Hà Nam
	P.Thanh Châu

Phủ Lý

Hà Nam
	Công an viên
	CSV TC
	Phụ trách trực, tiếp dân, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quản lý hành chính về TTXH. Thực hiện công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Công an xã phân công.
	9/2020

	133. 
	Nguyễn Ngọc Cường
	6/10/1992
	TT. Lâm

Ý Yên

Nam Định
	TT. Lâm
Ý Yên

Nam Định
	Công an viên
	
	Thực hiện công tác vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trực tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính; quản lý hành chính về TTXH; thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng CA xã phân công.
	9/2020

	134. 
	Phạm Văn Nhất
	1987
	TT. Lâm

Ý Yên

Nam Định
	TT. Lâm
Ý Yên

Nam Định
	Công an viên
	
	Thực hiện Phụ trách công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng CA xã phân công
	8/2022

	135. 
	Nguyễn Xuân Trường
	10/10/1984
	Lộc Hạ

TP. Nam Định

Nam Định
	Lộc Hạ

TP. Nam Định

Nam Định
	Trưởng Công an xã An Ninh
	CSV TC
	Trưởng Công an xã phụ trách chung, công tác tổng hợp, công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và công tác an ninh, thực hiện công tác hồ sơ nghiệp vụ theo lĩnh vực được phân công.
	01/2022

	136. 
	Nguyễn Đức Hiện
	17/4/1986
	Nam Giang

Nam Trực

Nam Định
	Nam Giang

Nam Trực

Nam Định
	Công an viên
	
	Công an viên xã phụ trách công tác phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; công tác giải quyết trật tự công cộng; công tác thi hành án hình sự, thực hiện công tác hồ sơ nghiệp vụ theo lĩnh vực được phân công. Thực hiện công tác đăng ký quản lý cư trú.
	01/2022

	137. 
	Hà Đức Đạo
	22/02/1978
	An Ninh

Bình Lục

Hà Nam
	An Ninh

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	CSV SC
	Công an viên phụ trách nắm tình hình ANTT thôn An Phong, thôn An Tâm; giúp chỉ huy Công an xã theo dõi quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, thi hành án hình sự, công tác phong trào và giải quyết trật tự công cộng; viết sổ Nghị quyết họp chi bộ Công an xã; thực hiện công tác hồ sơ nghiệp vụ theo lĩnh vực được phân công. Quản lý phương tiện xe mô tô BKS: 90B1-002.49
	01/2022

	138. 
	Vũ Tuấn Hùng
	29/01/1987
	Thanh Nghị

Thanh Liêm

Hà Nam
	P. Hữu Nghị
TP. Hòa Bình Hòa Bình
	Công an viên
	CSV SC
	Công an viên phụ trách nắm tình hình ANTT thôn An Thuận, thôn An Tiến; giúp chỉ huy Công an xã theo dõi quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, tái hòa nhập cộng đồng; giải quyết thủ tục đăng ký thường trú; giải quyết trật tự công cộng, thực hiện công tác hồ sơ nghiệp vụ theo lĩnh vực được phân công. Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo định kỳ về ANTT . Quản lý phương tiện xe mô tô BKS: 90B1-001.64
	01/2022

	139. 
	Lê Xuân Anh
	24/9/1995
	An Nội

Bình Lục

Hà Nam
	An Nội

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	CSV SC
	Trinh sát nắm tình hình liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn; phụ trách hồ sơ tàng thư nhân hộ khẩu; giải quyết đăng ký thường trú, thực hiện công tác hồ sơ nghiệp vụ theo lĩnh vực được phân công.
	01/2022

	140. 
	Phùng Văn Tỵ
	30/01/1978
	Sơn Đông

Sơn Tây

Hà Nội
	P. Liêm Chính

 TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Trưởng Công an xã An Nội
	CSV TC
	Phụ trách chung, phụ trách công tác tổng hợp, công tác xây dựng lực lượng, công tác Quản lý hành chính về TTXH, Công tác an ninh. Phụ trách thôn 3.
	3/2020

	141. 
	Chu Văn Duyên
	16/11/1981
	An Lão

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Phó trưởng CA xã

An Nội
	CSV TC
	Phụ trách công tác phong trào TDBVANTQ, Công tác PCCC và CNCH, Công tác đảm bảo TTATGT, TTCC; thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSND. Phụ trách thôn 2 xã An Nội. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Công an xã phân công
	7/2022

	142. 
	Vũ Anh Tuấn
	05/11/1984
	Lộc An

TP. Nam Định

Nam Định
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Phó Trưởng Công an xã An Nội
	CSV SC
	Phụ trách công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác thi hành án tại cộng đông, quản lý các loại đối tượng, công tác sưu tra. Phụ trách thôn 5 xã An Nội. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Công an xã phân công
	7/2022

	143. 
	Cù Bảo Linh
	01/03/1989
	An Nội

Bình Lục

Hà Nam
	An Nội

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	
	Thực hiện công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, công tác sưu tra các hệ loại đối tượng, Công tác QLHC về TTXH, Công tác đảm bảo TTATGT, TTCC, Phụ trách thôn 1
	3/2020

	144. 
	Phạm Minh Tiến
	25/07/1989
	Hòa Mạc

Duy Tiên

Hà Nam
	Vũ Bản

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	
	Thực hiện công tác QLHC về TTXH; công tác vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công tác quản lý CCCD; công tác đảm bảo TTATGT, TTCC; Công tác điều lệnh CAND, Công tác điều tra cơ bản địa bàn hành chính xã; phụ trách thôn 2
	9/2020

	145. 
	Phạm Xuân Toàn
	28/04/1992
	Trung Lương

Bình Lục

Hà Nam
	Trung Lương

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên


	
	Thực hiện công tác quản lý các loại đối tượng trên địa bàn, quản lý công tác tái hòa nhập cộng đồng; công tác PCCC và CNCH; công tác đảm bảo TTATGT, TTCC; phụ trách thôn 4
	9/2020

	146. 
	Trần Xuân Bắc
	03/12/1980
	Thanh Nguyên Thanh Liêm

Hà Nam
	P. Hai Bà Trưng TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Trưởng Công an xã Bình Nghĩa
	CSV TC
	Phụ trách chung các mặt công tác Công an xã; công tác tổng hợp; công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, công tác Cảnh sát QLHC về TTXH và công tác an ninh; trực tiếp phụ trách, quản lý địa bàn thôn 2 Ngô Khê.
	3/2020

	147. 
	Vũ Quốc Hoàng
	30/07/1989
	Tiêu Động, Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ Bình Lục

Hà Nam
	Phó trưởng Công an

xã Bình Nghĩa
	
	Phụ trách công tác XDPT bảo vệ ANTQ; công tác PCCC và CNCH, công tác đảm bảo trật tự ATGT; công tác thi hành án hình sự; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; trực tiếp phụ trách, quản lý địa bàn thôn 1 Ngô Khê.
	3/2020

	148. 
	Trần Sỹ Mạnh
	17/08/1986
	Bồ Đề

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	
	- Thực hiện công tác phòng chống tội phạm, PCCC

- Làm công tác đăng ký xe

- Phụ trách quản lý địa bàn thôn 3,4 Ngô Khê
	01/2022

5/2022



	149. 
	Trần Duy Thắng
	25/03/1991
	Vũ Bản

Bình Lục

Hà Nam
	P. Lê Hồng Phong

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Công an viên
	
	- Thực hiện công tác phòng chống tội phạm, Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

- Phụ trách quản lý địa bàn thôn 1, 2 Cát Lại
	9/2020

	150. 
	Phạm Văn Hiếu
	09/02/1990
	Đồng Du

Bình Lục

Hà Nam
	Tràng An

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	CSV SC
	Thực hiện công tác QLHC, An Ninh;

Phụ trách quản lý địa bàn thôn 5 Cát Lại
	3/2020

	151. 
	Vũ Văn Bắc
	28/05/1985
	Bình Nghĩa

Bình Lục

Hà Nam
	Bình Nghĩa

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	
	Thực hiện công tác phòng chống tội phạm, PCCC

- Phụ trách địa bàn thôn 3, 4 Cát Lại
	3/2022

	152. 
	Trần Bá Hiếu
	06/10/1980
	Hòa Hậu

Lý Nhân

Hà Nam
	TT. Mỹ Lộc

Mỹ Lộc,

Nam Định
	Trưởng Công an xã Bồ Đề
	CSV TC
	Phụ trách công tác phụ trách chung các mặt công tác của Công an xã; Công tác tổng hợp; Công tác xây dựng lực lượng, hậu cần; Công tác QLHC về TTXH và Công tác an ninh, trực tiệp phụ trách địa bàn xã Bồ Đề 
	01/2022

	153. 
	Trần Minh Ánh
	23/09/1968
	Ngọc Lũ

Bình Lục

Hà Nam
	Ngọc Lũ

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	CSV SC
	- Phụ trách công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Công tác PCCC và CNCH và công tác thi hành án hình sự.

- Phụ trách địa bàn thôn 3 
	01/2022

	154. 
	Ngô Mạnh Hùng
	30/08/1993
	Nam Hồng

Nam Trực

Nam Định
	P.Lương Khánh Thiện

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Công an viên
	CSV SC
	- Phụ trách công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; Công tác quản lý hồ sơ CTVBM 

- Phụ trách địa bàn Thôn 1, 2 
	01/2022

	155. 
	Lê Minh Long
	04/12/1993
	Ngọc Lũ
Bình Lục
Hà Nam
	Ngọc Lũ

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	
	- Phụ trách công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; Giải quyết các tủ tục hành chính; Quản lý hồ sơ nghiệp vụ

- Phụ trách địa bàn Thôn 4, 5 
	01/2022

	156. 
	Nguyễn Văn Thương
	08/04/1991
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	
	- Phụ trách tiếp dân giải quyết các thủ tục về nhân khẩu, hộ khẩu; Công tác PCCC và CNCH; Phụ trách công tác báo cáo của Công an xã
	01/2022

	157. 
	Nguyễn Văn Quỳnh
	01/08/1980
	Hưng Công

Bình Lục

Hà Nam
	P.Liêm Chính

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Trưởng Công an xã Bối Cầu


	CSV TC
	Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách công tác tham mưu tổng hợp; công tác xây dựng lực lượng, hậu cần; công tác Quản lý hành chính về trật tự xã hội và công tác an ninh; lập và quản lý hồ sơ ĐTCB xã. Quản lý và sử dụng USB token tài khoản được giao. Quản lý con dấu của Công an xã
	01/2022

	158. 
	Trần Tuấn Việt
	20/11/1991
	An Nội

Bình Lục

Hà Nam
	An Nội

Bình Lục

Hà Nam


	Phó trưởng CA xã Bối Cầu
	CSV SC
	Giúp Trưởng Công an xã phụ trách công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; công tác thi hành án hình sự; công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Quản lý và sử dụng USB token tài khoản được giao. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Công an xã phân công, ủy quyền.
	01/2022

	159. 
	Trần Văn Quang
	04/12/1985
	Bối Cầu

Bình Lục

Hà Nam
	P. Trần Hưng Đạo

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Công an viên
	CSV SC
	- Trực ban tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm; phân loại, xử lý, theo thẩm quyền các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự; điều tra, xác minh, lập hồ sơ tham mưu, giải quyết, xử lý các tình hình, vụ việc về lĩnh vực an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn xã. 

- Thực hiện công tác sưu tra, công tác xây dựng mạng lưới bí mật của lực lượng Cảnh sát nhân dân theo đúng quy định của Bộ Công an và hướng dẫn của cơ quan Công an cấp trên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an xã và do Trưởng/Phó Công an xã phân công.
-  Phụ trách địa bàn thôn 3.
	01/2022

	160. 
	Trần Tất Thu
	19/8/1988
	Bồ Đề,

Bình Lục

Hà Nam
	Bồ Đề

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	
	- Phụ trách công tác quản lý, lập hồ sơ các loại đối tượng tù tha đã chấp hành xong án phạt tù về địa phương, các đối tượng chấp hành án hình sự tại cộng đồng. Lập và quản lý hồ sơ nghiệp vụ về lĩnh vực con dấu; Hồ sơ nghiệp vụ lĩnh vực VK, VLN, CCHT và tiền chất thuốc nổ; lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có liên quan đến an ninh trật tự; lĩnh vực Pháo.

- Trực ban tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm; phân loại, xử lý, theo thẩm quyền các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự; điều tra, xác minh, lập hồ sơ tham mưu, giải quyết, xử lý các tình hình, vụ việc về lĩnh vực an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn xã. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an xã và do Trưởng/Phó Công an xã phân công.
- Phụ trách địa bàn thôn 2
	01/2022

	161. 
	Cù Đức Quyền
	10/10/1990
	An Nội

Bình Lục

Hà Nam
	An Nội

Bình Lục

Hà Nam


	Công an viên
	CSV SC
	- Phụ trách công tác Quản lý hành chính về trật tự xã hội; tham mưu, hoàn thiện hồ sơ quản lý, đăng ký cư trú ký xác nhận, trình Trưởng Công an xã ký, theo đúng trình tự thủ tục hồ sơ và thời gian quy định. Quản lý USB token tài khoản được giao và sử dụng, khai thác Dữ liệu dân cư quốc gia. Lập và quản lý hồ sơ NV về lĩnh vực cư trú; NV lĩnh vực CCCD.

- Thực hiện công tác sưu tra, công tác xây dựng mạng lưới bí mật của lực lượng Cảnh sát nhân dân theo đúng quy định của Bộ Công an và hướng dẫn của cơ quan Công an cấp trên.

- Trực ban tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm; phân loại, xử lý, theo thẩm quyền các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự; điều tra, xác minh, lập hồ sơ tham mưu, giải quyết, xử lý các tình hình, vụ việc về lĩnh vực an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn xã. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an xã và do Trưởng/Phó Công an xã phân công.
- Phụ trách địa bàn thôn 1.
	01/2022

	162. 
	Nguyễn Minh Tiến
	08/01/1991
	Bối Cầu

Bình Lục

Hà Nam
	P. Hai Bà Trưng

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	trưởng Công an xã Đồn Xá
	CSV SC
	- Phụ trách chung, điều hành hoạt động của Công an xã.

- Phụ trách trực tiếp công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và công tác an ninh.

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng lực lượng Công an xã; công tác hậu cần.

- Công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo tuần, tháng của Công an xã.

- Phụ trách thôn Tiên Lý.
	7/2022

	163. 
	Nguyễn Thành Trung
	18/7/1981
	Vũ Bản

Bình Lục

Hà Nam
	Vũ Bản

Bình Lục

Hà Nam
	Phó trưởng Công an xã Đồn Xá
	CSV SC
	- Trực tiếp phụ trách công tác thi hành án hình sự, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; công tác xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

- Phối hợp với các đoàn thể kèm cặp, giáo dục các đối tượng đang quản chế tại địa phương, lập, quản lý hồ sơ: đối tượng tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh về địa phương; ký giấy triệu tập, giấy mời, thông báo, xác nhận tiền án, tiền sự khi được ủy quyền.

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch tuần tra, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát theo bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã.

- Phụ trách thôn Thanh Hòa
	7/2022

	164. 
	Vũ Thành Duy
	21/7/1986
	Văn Xá

Kim Bảng

Hà Nam
	Văn Xá

Kim Bảng

Hà Nam
	Công an viên
	
	- Quản lý hồ sơ NV về công tác tù tha, tái hoà nhập cộng đồng.

- Tham gia tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm, phân loại, xử lý, theo thẩm, quyền các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, xác minh, lập hồ sơ tham mưu, giải quyết, xử lý các tình hình, vụ việc về lĩnh vực an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn xã. Quản lý hồ sơ các đối tượng THAHS.

- Thực hiện công tác sưu tra, công tác xây dựng mạng lưới bí mật của lực lượng Cảnh sát nhân dân theo đúng quy định của Bộ Công an và hướng dẫn của cơ quan Công an cấp trên.

- Phụ trách thôn Đa Bồ Đạo.
	3/2020

	165. 
	Phạm Thị Mai Liên
	06/01/1990
	Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định
	P. Trần Hưng Đạo

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Công an viên
	CSV SC
	- Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính.

- Quản lý trực tiếp nhân khẩu, hộ khẩu

- Trực tiếp tiếp nhận hồ sơ về Công tác đăng ký, quản lý về cư trú nhân hộ khẩu trên địa bàn xã. Hoàn thiện hồ sơ ký xác nhận, trình chỉ huy Công an xã ký, theo đúng trình tự thủ tục hồ sơ và thời gian quy định. 

- Trực tiếp phối hợp cán bộ thẩm tra của các đơn vị địa phương và nhận xét, ký xác nhận vào mục nhận xét, xác nhận của UBND và Công an xã tại phiếu thẩm tra, trình đồng chí Trưởng Công an ký.

- Trực tiếp bảo quản, sử dụng con dấu Công an xã theo đúng quy định của pháp luật.

- Theo dõi, vào sổ công văn đến, công văn có xác định độ mật. Trực tiếp quản lý các văn bản mật theo quy định.

- Phụ trách thôn Nhân Hoà
	9/2020

	166. 
	Dương Minh Hòa
	16/02/1996
	Đại Cương

Kim Bảng

Hà Nam
	Đại Cương

Kim Bảng

Hà Nam
	Công an viên
	CSV SC
	- Tham gia học tập tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

- Trong thời gian không tham gia học tập thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, điều hành của đ/c Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã; xây dựng kế hoạch công tác trong tuần và cụ thể hàng ngày trình đồng chí Trưởng Công an xã phê duyệt trước khi thực hiện.
	9/2020

	167. 
	Nguyễn Ngọc Sơn
	19/10/1989
	Tiêu Động

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Trưởng CA xã Đồng Du
	CSV TC
	- Phụ trách chung, điều hành hoạt động của Công an xã.

- Phụ trách công tác tham mưu tổng hợp, công tác xây dựng lực lượng, công tác hậu cần; phụ trách trực tiếp lĩnh vực công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và lĩnh vực công tác an ninh; công tác phối hợp Công an – Quân sự thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.
- Phụ trách địa bàn thôn Quyết Thắng.
	3/2020

	168. 
	Chu Mạnh Tuấn
	20/12/1987
	Bối Cầu

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Phó Trưởng CA xã Đồng Du
	CSV SC
	- Trực tiếp phụ trách công tác thi hành án hình sự, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; công tác xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự; công tác đảm bảo an toàn giao thông; công tác tái hoà nhập cộng động.

- Phối hợp với các đoàn thể kèm cặp, giáo dục các đối tượng đang quản lý tại địa phương, lập, quản lý hồ sơ: đối tượng tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh về địa phương; ký giấy thông báo, xác nhận tiền án, tiền sự khi được ủy quyền.

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch tuần tra, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng Công an xã.

- Phụ trách địa bàn thôn An Bài 2.
	3/2020

	169. 
	Nguyễn Văn Tiến
	29/08/1987
	Trác Văn, Duy Tiên, Hà Nam
	P. Trần Hưng Đạo TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Công an viên
	CSV TC
	- Quản lý hồ sơ NV về công tác tù tha, tái hoà nhập cộng đồng; tham gia tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm, phân loại, xử lý, theo thẩm, quyền các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, xác minh, lập hồ sơ tham mưu, giải quyết, xử lý các tình hình, vụ việc về lĩnh vực an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn xã. Quản lý hồ sơ các đối tượng THAHS.

- Thực hiện công tác sưu tra, công tác xây dựng mạng lưới bí mật của lực lượng Cảnh sát nhân dân theo đúng quy định của Bộ Công an và hướng dẫn của cơ quan Công an cấp trên.

- Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Trưởng, Phó trưởng Công an xã.

- Phụ trách địa bàn thôn Nội 1, thôn Nội 2
	9/2020

	170. 
	Nguyễn Ngọc Huy
	08/02/1989
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	
	- Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính; quản lý trực tiếp nhân khẩu, hộ khẩu; trực tiếp tiếp nhận hồ sơ về Công tác đăng ký, quản lý về cư trú nhân hộ khẩu trên địa bàn xã. Hoàn thiện hồ sơ ký xác nhận, trình chỉ huy Công an xã ký, theo đúng trình tự thủ tục hồ sơ và thời gian quy định.

- Trực tiếp phối hợp cán bộ thẩm tra của các đơn vị địa phương và nhận xét, ký xác nhận vào mục nhận xét, xác nhận của UBND và Công an xã tại phiếu thẩm tra, trình đồng chí Trưởng Công an ký.

- Theo dõi, vào sổ công văn đến, công văn có xác định độ mật. Trực tiếp quản lý các văn bản mật theo quy định.

- Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Trưởng, Phó trưởng Công an xã.

- Phụ trách địa bàn thôn An Bài 1, thôn An Bài 2.
	3/2020

	171. 
	Ngô Tiến Thành
	26/10/1988
	Trịnh Xá

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	P. Minh Khai

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Công an viên
	CSV TC
	- Thực hiện công tác sưu tra, công tác xây dựng mạng lưới bí mật của lực lượng Cảnh sát nhân dân theo đúng quy định của Bộ Công an và hướng dẫn của cơ quan Công an cấp trên.

- Trực tiếp quản lý hồ sơ ĐTCB địa bàn xã; thực hiện công tác khác theo sự phân công của Trưởng, Phó trưởng Công an

- Phụ trách địa bàn thôn Đồng Tâm, thôn Quyết Thắng.
	9/2020

	172. 
	Phạm Văn Hùng
	24/04/1980
	Giao Tân

Giao Thủy

Nam Định
	P. Mỹ Xá

TP. Nam Định

Nam Định
	Trưởng Công an xã Hưng Công
	CSV TC
	Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách công tác tham mưu tổng hợp; công tác xây dựng lực lượng, hậu cần; công tác Quản lý hành chính về trật tự xã hội; công tác an ninh; phụ trách thôn đội 4. Do Công an xã Hưng Công chưa có Phó Trưởng Công an xã nên Trưởng Công an xã trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; công tác thi hành án hình sự; công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Khi được bổ sung Phó Trưởng Công an xã, các mặt công tác này phân công Phó Trưởng Công an xã phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Công an xã phân công, ủy quyền.
	11/2019

	173. 
	Nguyễn Văn Tám
	13/01/1979
	Vũ Bản

Bình Lục

Hà Nam
	Vũ Bản

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	CSV SC
	Nắm tình hình an ninh trật tự và tham mưu giải quyết kịp thời có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn xã. Tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm, phân loại, xử lý, theo thẩm quyền các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự; tham gia điều tra, xác minh, lập hồ sơ tham mưu, giải quyết, xử lý các tình hình, vụ việc về lĩnh vực an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn xã. Quản lý hồ sơ các đối tượng THAHS và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù về địa phương; đối tượng sưu tra và sử dụng CTVBM. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác khi Trưởng Công an xã phân công. Phụ trách thôn đội 5
	3/2020

	174. 
	Phạm Minh Đức
	28/8/1990
	Tràng An

Bình Lục

Hà Nam
	Tràng An

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	
	Nắm tình hình an ninh trật tự và tham mưu giải quyết kịp thời có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn xã. Tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm, phân loại, xử lý, theo thẩm quyền các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự; tham gia điều tra, xác minh, lập hồ sơ tham mưu, giải quyết, xử lý các tình hình, vụ việc về lĩnh vực an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn xã. Quản lý hồ sơ các đối tượng đối tượng sưu tra và sử dụng CTVBM. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác khi Trưởng Công an xã phân công. Phụ trách thôn đội 1
	3/2020

	175. 
	Trịnh Anh Tuấn
	13/05/1990
	Đinh Xá

Phủ Lý

Hà Nam
	P. Lê Hồng Phong

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Công an viên
	
	Nắm tình hình an ninh trật tự và tham mưu giải quyết kịp thời có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn xã. Tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm, phân loại, xử lý, theo thẩm quyền các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự; tham gia điều tra, xác minh, lập hồ sơ tham mưu, giải quyết, xử lý các tình hình, vụ việc về lĩnh vực an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn xã. Quản lý hồ sơ các đối tượng đối tượng sưu tra và sử dụng CTVBM. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác khi Trưởng Công an xã phân công. Phụ trách thôn đội 1
	9/2020

	176. 
	Phạm Minh Đức
	07/09/1993
	Bình Nghĩa

Bình Lục

Hà Nam
	P. Thanh Châu

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Công an viên
	
	Nắm tình hình an ninh trật tự và tham mưu giải quyết kịp thời có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn xã. Tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm, phân loại, xử lý, theo thẩm quyền các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự; tham gia điều tra, xác minh, lập hồ sơ tham mưu, giải quyết, xử lý các tình hình, vụ việc về lĩnh vực an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn xã. Quản lý hồ sơ các đối tượng đối tượng sưu tra và sử dụng CTVBM. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác khi Trưởng Công an xã phân công. Phụ trách thôn đội 2
	9/2020

	177. 
	Nguyễn Tuấn Tú
	25/11/1975
	Liêm Cần

Thanh Liêm

Hà Nam
	Liêm Cần

Thanh Liêm

Hà Nam
	Trưởng Công an xã La Sơn
	CSV SC
	Phụ trách chung các mặt công tác Công an xã; công tác tổng hợp; công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, công tác Cảnh sát QLHC về TTXH và công tác an ninh; trực tiếp phụ trách, quản lý địa bàn xã La Sơn
	01/2020

	178. 
	Nguyễn Xuân Thiện
	26/06/1990
	Tiêu Động

Bình Lục

Hà Nam
	Tiêu Động

Bình Lục

Hà Nam
	Phó trưởng CA xã La Sơn
	CSV SC
	Phụ trách công tác XDPT bảo vệ ANTQ; công tác PCCC và CNCH, công tác đảm bảo trật tự ATGT; công tác thi hành án hình sự; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; trực tiếp phụ trách, quản lý địa bàn xã La Sơn
	01/2020

	179. 
	Trần Phú Thành
	14/01/1984
	Ngọc Lũ

Bình Lục

Hà Nam
	P. Lê Hồng Phong

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Công an viên
	
	Phụ trách công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an xã, và do Trưởng, phó Công an xã phân công. Trực tiếp phụ trách quản lý địa bàn thôn Đồng Tâm, thôn Trung Sơn
	9/2020

	180. 
	Phạm Vũ Đạt
	12/06/1987
	Bồ Đề

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	CSV SC
	Phụ trách công tác điều tra, hình sự, quản lý các đối tượng hình sự trên địa bàn xã, thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an xã, và do Trưởng, phó Công an xã phân công, trực tiếp phụ trách địa bàn thôn Thượng Thụ, thôn Đồng Tập
	9/2020

	181. 
	Trần Anh Đức
	24/10/1989
	Tiên Sơn

Duy Tiên

Hà Nam
	Lương Khánh Thiện

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Công an viên
	
	Phụ trách công tác quản lý, lập hồ sơ các loại đối tượng tù tha, chấp hành xong án phạt tù chở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Trực tiếp phụ trách địa bàn thôn Đồng An, thôn Tập Thượng
	9/2020

	182. 
	Trần Bá Đạt
	06/09/1980
	Vũ Bản

Bình Lục

Hà Nam
	Vũ Bản

Bình Lục

Hà Nam
	Trưởng Công an xã Ngọc Lũ
	CSV TC
	Phụ trách chung các mặt công tác Công an xã; công tác tổng hợp; công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, công tác Cảnh sát QLHC về TTXH và công tác an ninh; trực tiếp phụ trách, quản lý địa bàn xã ngọc Lũ
	3/2020

	183. 
	Phạm Đức Sinh
	15/08/1983
	TT Ba Sao

Kim Bảng

Hà Nam
	P. Hai Bà Trưng

TP Phủ Lý

Hà Nam
	Phó Trưởng Công an xã Ngọc Lũ
	CSV TC
	Phụ trách công tác XDPT bảo vệ ANTQ; công tác PCCC và CNCH, công tác đảm bảo trật tự ATGT; công tác thi hành án hình sự; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; trực tiếp phụ trách, quản lý địa bàn thôn đội 1, thôn đội 2.
	01/2022

	184. 
	Trần Tuấn Hoàng
	04/12/1986
	Lộc Hoà
TP Nam Định Nam Định


	Trần Đăng Ninh,
TP Nam Định, Nam Định

	Công an viên
	
	Phụ trách công tác phòng chống tội phạm, công tác quản lý hồ sơ Cộng tác viên bí mật, hộp thư bí mật, hồ sơ mật phí cảnh sát, hồ sơ nghiệp vụ chấm điểm
	01/2022

	185. 
	Lê Trọng Quang
	17/08/1991
	An Ninh

Bình Lục

Hà Nam
	An Ninh

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	CSV SC
	Phụ trách trực tiếp dân giải quyết thủ tục về nhân khẩu, hộ khẩu, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phụ trách quản lý địa bàn thôn đội 5, thôn đội 6.
	01/2022

	186. 
	Trần Thế Nguyên
	11/10/1991
	Bồ Đề

Bình Lục

Hà Nam
	Vũ Bản

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	
	Phụ trách trực tiếp dân giải quyết thủ tục về nhân khẩu, hộ khẩu, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phụ trách quản lý địa bàn thôn đội 3, thôn đội 4.
	01/2022

	187. 
	Nguyễn Trung Đức
	04/06/1995
	Bồ Đề

Bình Lục

Hà Nam
	Bồ Đề

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	CSV SC
	Phụ trách công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác quản lý hồ sơ nghiệp vụ
	01/2/022

	188. 
	Khương Hoài Sơn
	22/11/1987
	Bồ Đề

Bình Lục

Hà Nam
	P. Liêm Chính

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Trưởng CA xã Tiêu Động
	
	Phụ trách chung, trực tiếp thực hiện công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, quản lý hành chính về trật tự xã hội, công tác an ninh, thực hiện công tác hồ sơ nghiệp vụ theo lĩnh vực được phân công
	8/2022

	189. 
	Nguyễn Văn Cường
	25/11/1990
	La Sơn

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Phó Trưởng Công an xã Tiêu Động
	CSV SC
	Phụ trách công tác tổng hợp, công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; công tác thi hành án hình sự; công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, quản lý hồ sơ án treo, hồ sơ cải tạo không giam giữ; hồ sơ tuyển nghĩa vụ tham gia CAND; quản lý hồ sơ NVCB; phụ trách thôn Đích Chiều.
	3/2020

	190. 
	Nguyễn Văn Tuấn
	27/12/1989
	La Sơn

Bình Lục

Hà Nam
	La Sơn

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	
	Phụ trách quản lý hồ sơ NVCB; thực hiện công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; phụ trách quản lý hồ sơ XL về môi trường, hồ sơ NV về tái hoà nhập cộng đồng và phụ trách thôn Đỗ Khả Xuân, thôn Tiêu Viên, thôn Vũ Xá.
	3/2020

	191. 
	Trần Chiến
	28/6/1994
	Kim Chính

Kim Sơn

Ninh Bình
	TT. Ba Sao

Kim Bảng

Hà Nam
	Công an viên
	
	Phụ trách công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phụ trách quản lý hồ sơ XL về kinh tế và hồ sơ nghiệp vụ cơ bản; trực, tiếp dân giải quyết xử lý thủ tục về nhân khẩu, hộ khẩu và phụ trách thôn Tiêu Hạ Nam.
	9/2020

	192. 
	Đặng Quang Phong
	21/11/1992
	Ngọc Lũ

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	CSV SC
	Phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực tiếp dân giải quyết xử lý thủ tục về nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý hồ sơ Nghiệp vụ về QLHC; quản lý hồ sơ NVCB; phụ trách thôn Tiêu Thượng.
	9/2020

	193. 
	Nguyễn Đức Dũng
	30/4/1985
	P. Thanh Tuyền

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	P. Liêm Chính Phủ Lý

Hà Nam
	Trưởng Công an xã Tràng An
	CSV SC
	- Phụ trách chung, điều hành hoạt động của CAX

- Phụ trách công tác tham mưu tổng hợp, công tác xây dựng lực lượng, 

công tác hậu cần.

- Phụ trách trực tiếp lĩnh vực công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và lĩ  lĩnh vực công tác an ninh, xây dựng phong trào.

- Trực tiếp quản lý hồ sơ Điều tra cơ bản địa bàn xã.
- Phụ trách địa bàn thôn Thiên Doãn

- Công tác phối hợp Công an – Quân sự thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, giữ gìn TTATXH
	3/2020

	194. 
	Nguyễn Gia Nam
	08/11/1984
	Trịnh Xá

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Trịnh Xá

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Phó Trưởng Công an xã Tràng An
	CSV TC
	- Phụ trách các mặt công tác thi hành án hình sự, công tác đấu tranh, phòng chống tội  phạm; quốc; công  tác  phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

công tác phòng ngừa, đấu tranh  phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự; công tác đảm bảo an toàn giao thông; công tác tái hoà nhập cộng động.
- Tham mưu, xây dựng kế hoạch tuần tra, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng Công an xã.

- Phụ trách địa bàn thôn Mỹ Duệ.
	3/2020

	195. 
	Bùi Hải Nam
	15/3/1985
	Chí Hoà, Hưng Hà

Thái Bình
	P. Châu Sơn

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Công an viên
	
	- Quản lý hồ sơ NV về công tác tù tha, tái hoà nhập cộng đồng. công tác xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc; lập đăng ký các hồ sơ giáo dục tại xã, phường, cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng…

- Tham gia tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm, phân loại, xử lý, theo thẩm,     quyền các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự,  xác minh, lập hồ sơ tham mưu, giải quyết, xử lý các tình hình, vụ việc về lĩnh vực an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn xã. Quản lý hồ sơ các đối tượng THAHS.

- Thực hiện công tác sưu tra, công tác xây dựng mạng lưới bí mật của lực   lượng Cảnh sát nhân dân theo đúng quy định của Bộ Công an và hướng dẫn của 6/2022cơ quan Công an cấp trên.

- Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Trưởng, Phó trưởng Công an xã.

- Phụ trách địa bàn thôn Dân Khang Ninh, Hòa Thái Thịnh
	9/2020

	196. 
	Huỳnh Đức Sơn
	18/5/1993
	An Xuân

Tuy An

Phú Yên
	P. Liêm Chung

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Công an viên
	CSV SC
	- Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính.

- Quản lý trực tiếp nhân khẩu, hộ khẩu

- Trực tiếp tiếp nhận hồ sơ về Công tác đăng ký, quản lý về cư trú nhân hộ   khẩu trên địa bàn xã. Hoàn thiện hồ sơ ký xác nhận, trình chỉ huy Công an xã ký, theo đúng trình tự thủ tục hồ sơ và thời gian quy định.

- Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Trưởng, Phó trưởng Công an xã

- Phụ trách địa bàn thôn Ô Mễ.
	9/2020

	197. 
	Đinh Văn Đạt
	10/10/1993
	P. Thanh Tuyền

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	P. Thanh Tuyền

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Công an viên
	
	- Thực hiện công tác sưu tra, công tác xây dựng mạng lưới bí mật của lực                                      lượng sát nhân dân theo đúng quy định của Bộ Công an và hướng dẫn của cơ quan Công an cấp trên.

- Thực hiện Công tác PCCC, vụ việc kinh tế, ma túy , hồ sơ vụ việc, hồ sơ 

cai nghiện liên quan đến

 an ninh trật tự trên đia bàn xã…

- Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Trưởng, Phó trưởng Công an

- Tham gia tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm, phân loại, xử lý, theo thẩm,          quyền các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, xác minh, lập hồ sơ tham mưu, giải quyết, xử lý các tình hình, vụ việc về lĩnh vực an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn xã

- Phụ trách địa bàn thôn Bãi Vĩnh, Cương Thôn.
	9/2020

	198. 
	Trần Thế Đông
	20/11/1990
	Bồ Đề

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Trưởng Công an xã Trung Lương
	CSV TC
	Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách công tác tham mưu tổng hợp; công tác xây dựng lực lượng, hậu cần; công tác Quản lý hành chính về trật tự xã hội và công tác an ninh từ - Phụ trách địa bàn thôn Mai Động 
	10/2019

	199. 
	Trần Quốc Toản
	09/04/1981
	Bồ Đề

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Phó Trưởng CA xã Trung Lương
	CSV TC
	Giúp Trưởng Công an xã phụ trách công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; công tác thi hành án hình sự; công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Công an xã phân công, ủy quyền - Phụ trách địa bàn thôn Trung Lương.
	10/2019

	200. 
	Vũ Lê Quyết
	25/01/1985
	Khả Phong

Kim Bảng

Hà Nam
	P. Liêm Chung

TP. Phủ Lý

Hà Nam
	Công an viên
	CSV TC
	phụ trách quản lý hồ sơ điều tra cơ bản, các loại hồ sơ khác khi được phân công quản lý, viết sổ nghị quyết họp chi bộ, trực tiếp dân giải quyết xử lý thủ tục về nhân khẩu, hộ khẩu, công tác trinh sát đấu tranh, phòng chống tội phạm và phụ trách thôn Duy Dương, thôn Thượng Đồng, xã Trung Lương.
	9/2020

	201. 
	Tống Đức Phương
	20/12/1988
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	
	phụ trách quản lý hồ sơ án treo, hồ sơ cải tạo không giam giữ, hồ sơ tuyển nghĩa vụ tham gia CAND, hồ sơ mật phí cảnh sát, hồ sơ trọng hộ, trực tiếp dân giải quyết xử lý thủ tục về nhân khẩu, hộ khẩu và phụ trách thôn Đồng Quan, thôn Cửa Câu Trại, xã Trung Lương.
	3/2020

	202. 
	Phạm Duy Trọng
	04/06/1996
	Trung Lương

Bình Lục

Hà Nam
	Trung Lương

Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	
	Phụ trách quản lý hồ sơ nghiệp vụ chấm điểm, hồ sơ nghiệp vụ đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, các loại hồ sơ khác khi được phân công quản lý, trực tiếp dân giải quyết xử lý thủ tục về nhân khẩu, hộ khẩu và phụ trách thôn Vị Thượng, thôn Vị Hạ, xã Trung Lương.
	9/2020

	203. 
	Trần Hữu Long
	28/8/1987
	Tràng An Bình Lục

Hà Nam
	Tràng An

Bình Lục

Hà Nam
	Trưởng CA xã Vũ Bản
	CSV TC
	Trưởng Công an xã phụ trách chung, công tác tổng hợp, công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, công tác Quản lý hành chính về trật tự xã hội và công tác An ninh; Công tác phối hợp Công an - Quân sự thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và nhiệm vụ Quốc phòng; Công tác Điều tra cơ bản.
	3/2020

	204. 
	Nguyễn Tuấn Trường
	12/12/1982
	Đồng Du

Bình Lục

Hà Nam
	TT. Bình Mỹ Bình Lục

Hà Nam
	Phó Trưởng CA xã Vũ Bản
	CSV TC
	Phó trưởng Công an xã trực tiếp phụ trách công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; Công tác xử lý VPHC; Công tác thanh quyết toán của đơn vị; thực hiện công tác NVCB của lực lượng Cảnh sát nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Công an xã phân công.
	3/2020

	205. 
	Trần Hữu Đỉnh
	04/11/1983
	Vũ Bản

 Bình Lục

Hà Nam
	Vũ Bản

 Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên
	CSV TC
	Công an viên thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; Công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; thực hiện công tác NVCB của lực lượng Cảnh sát nhân dân; Trực tiếp phụ trách quản lý địa bàn thôn 5, 6,7 và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy Công an xã phân công.
	9/2020

	206. 
	Trần Văn Trung
	10/02/1991
	Kim Thái

Vụ Bản

Nam Định
	Kim Thái

Vụ Bản

Nam Định
	Công an viên
	CSV SC
	Công an viên thực hiện công tác vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trực tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính, quản lý hành chính về TTXH; thực hiện công tác NVCB của lực lượng Cảnh sát nhân dân; Trực tiếp quản lý  địa bàn thôn 3, 4. và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy Công an xã phân công.
	9/2020

	207. 
	Phạm Văn Vũ
	19/5/1992
	Vũ Bản

 Bình Lục

Hà Nam
	Vũ Bản

 Bình Lục

Hà Nam
	Công an viên 
	CSV SC
	Công an viên thực hiện công tác vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trực tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính, quản lý hành chính về TTXH; Công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc; Công tác quản lý đối tượng tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện công tác NVCB của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Trực tiếp quản lý địa bàn thôn 1, 2 và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chỉ huy Công an xã phân công.
	3/2020
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